
STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

'06/05/2019

1 '06/05/2019 8:00 2 CHE1046 9 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ1, LTT 10     

2 '06/05/2019 8:00 2 CHE1062 5 Thực tập hóa kỹ thuật 2 Viết GĐ2, LTT 11     

3 '06/05/2019 8:00 2 CHE1191 1 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 15     

4 '06/05/2019 8:00 2 CHE1191 2 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 20     

1 '06/05/2019 13:00 4 CHE1046 5 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ1, LTT 23     

2 '06/05/2019 13:00 4 CHE1046 6 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ2, LTT 24     

3 '06/05/2019 13:00 4 CHE1046 7 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ4, LTT 23     

4 '06/05/2019 13:00 4 CHE1062 4 Thực tập hóa kỹ thuật 2 Viết GĐ5, LTT 18     

5 '06/05/2019 13:00 4 CHE1191 3 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 20     

6 '06/05/2019 13:00 4 CHE1191 8 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 15     

'07/05/2019

1 '07/05/2019 8:00 2 CHE1046 3 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ4, LTT 23     

2 '07/05/2019 8:00 2 CHE1046 4 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ5, LTT 23     

3 '07/05/2019 8:00 2 CHE1062 2 Thực tập hóa kỹ thuật 2 Viết GĐ1, LTT 18     

4 '07/05/2019 8:00 2 CHE1069 2 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ2, LTT 21     

5 '07/05/2019 8:00 2 CHE1191 4 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 20     

6 '07/05/2019 8:00 2 CHE1191 11 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 16     

1 '07/05/2019 13:00 4 CHE1046 1 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ1, LTT 25     

2 '07/05/2019 13:00 4 CHE1046 2 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ2, LTT 24     

3 '07/05/2019 13:00 4 CHE1046 8 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ4, LTT 10     

4 '07/05/2019 13:00 4 CHE1062 3 Thực tập hóa kỹ thuật 2 Viết GĐ5, LTT 18     

5 '07/05/2019 13:00 4 CHE1191 12 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 16     

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
(Từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 19/6/2019)

 Giờ bắt đầu làm bài thi: Ca 1: 7h00; Ca 2: 8h00; Ca 3: 9h00; Ca 4: 13h00; Ca 5: 15h30
                          Sinh viên vào Portal sinh viên để in lịch thi cụ thể và phải nhớ ca thi, giảng đường để đến đúng giờ thi.

Chú ý: - Cán bộ coi thi phải có mặt tại địa điểm thi (P 305 nhà T5): Buổi sáng 7h30; buổi chiều 12h30 và 15h00 (trừ các môn Thực tập và Tin học cơ sở)
- Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí và có mặt trước giờ thi 30 phút, khi vào phòng thi phải xuất trình thẻ sinh viên.



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

6 '07/05/2019 13:00 4 CHE1191 13 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 20     

'08/05/2019

1 '08/05/2019 8:00 2 CHE1046 10 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ1, LTT 24     

2 '08/05/2019 8:00 2 CHE1062 1 Thực tập hóa kỹ thuật 2 Viết GĐ2, LTT 18     

3 '08/05/2019 8:00 2 CHE1191 5 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 13     

4 '08/05/2019 8:00 2 CHE1191 6 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 20     

1 '08/05/2019 13:00 4 CHE1062 6 Thực tập hóa kỹ thuật 2 Viết GĐ2, LTT 18     

2 '08/05/2019 13:00 4 CHE1069 3 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ1, LTT 21     

3 '08/05/2019 13:00 4 CHE1191 7 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 16     

4 '08/05/2019 13:00 4 CHE1191 18 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 19     

'09/05/2019

1 '09/05/2019 8:00 2 CHE1046 11 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ1, LTT 24     

2 '09/05/2019 8:00 2 CHE1096 1 Thực tập Hoá học đại cương 2 2 Vấn đáp PTN Hóa vô cơ 24     

3 '09/05/2019 8:00 2 CHE1191 10 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 20     

4 '09/05/2019 8:00 2 CHE1191 9 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 16     

1 '09/05/2019 13:00 4 CHE1046 12 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ1, LTT 17     

2 '09/05/2019 13:00 4 CHE1096 3 Thực tập Hoá học đại cương 2 2 Vấn đáp PTN Hóa vô cơ 15     

3 '09/05/2019 13:00 4 CHE1191 14 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 20     

4 '09/05/2019 13:00 4 CHE1191 15 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 16     

'10/05/2019

1 '10/05/2019 8:00 2 CHE1062 7 Thực tập hóa kỹ thuật 2 Viết GĐ2, LTT 7     

2 '10/05/2019 8:00 2 CHE1069 4 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ1, LTT 21     

3 '10/05/2019 8:00 2 CHE1191 16 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 20     

4 '10/05/2019 8:00 2 CHE1191 17 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 15     

1 '10/05/2019 13:00 4 CHE1069 1 Thực tập hóa học đại cương 2 Viết GĐ1, LTT 20     

2 '10/05/2019 13:00 4 CHE1096 2 Thực tập Hoá học đại cương 2 2 Vấn đáp PTN Hóa vô cơ 8     

3 '10/05/2019 13:00 4 CHE1191 19 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 16     

4 '10/05/2019 13:00 4 CHE1191 20 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 20     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

5 '10/05/2019 13:00 4 CHE2115 2 Thực tập Hoá học hữu cơ 2 2 Viết GĐ2, LTT 13     

'11/05/2019

1 '11/05/2019 8:00 2 CHE1191 21 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 20     

2 '11/05/2019 8:00 2 CHE2005 1 Thực tập hóa học hữu cơ 2 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 9     

3 '11/05/2019 8:00 2 CHE2115 1 Thực tập Hoá học hữu cơ 2 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 11     

1 '11/05/2019 13:00 4 CHE1191 22 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 20     

2 '11/05/2019 13:00 4 CHE2005 2 Thực tập hóa học hữu cơ 2 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 3     

'12/05/2019

1 '12/05/2019 8:00 2 CHE1191 23 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 13     

2 '12/05/2019 8:00 2 CHE1191 24 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 1     

1 '12/05/2019 13:00 4 CHE1191 25 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN H.hữu cơ 1 1     

2 '12/05/2019 13:00 4 CHE1191 26 Thực tập Hóa học hữu cơ 1 2 Viết PTN Hóa hữu cơ 16     

1 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 1 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 302T5 24     

2 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 10 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 203T5 24     

3 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 11 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 204T5 19     

4 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 12 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 205T5 19     

5 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 13 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 206T5 21     

6 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 14 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 207T5 21     

7 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 2 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 301T5 19     

8 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 3 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 303T5 24     

9 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 4 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 304T5 24     

10 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 5 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 306T5 24     

11 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 6 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 309T5 22     

12 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 7 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 311T5 24     

13 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 8 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 201T5 24     

14 '12/05/2019 15:30 5 CHE1058 9 Thực tập hóa học phân tích 2 Viết 202T5 23     

'16/05/2019

1 '16/05/2019 7:00 1 INT1003 19 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 206E-T1 20     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

2 '16/05/2019 7:00 1 INT1005 41 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 24     

3 '16/05/2019 7:00 1 INT1005 43 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 411T5 23     

4 '16/05/2019 7:00 1 INT1005 37 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 509ET5 25     

5 '16/05/2019 7:00 1 INT1005 39 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 25     

1 '16/05/2019 9:00 3 INT1005 42 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 25     

2 '16/05/2019 9:00 3 INT1005 44 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 411T5 23     

3 '16/05/2019 9:00 3 INT1005 38 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 509ET5 25     

4 '16/05/2019 9:00 3 INT1005 40 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 22     

1 '16/05/2019 13:00 4 INT1003 4 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 206E-T1 27     

2 '16/05/2019 13:00 4 INT1005 35 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 24     

3 '16/05/2019 13:00 4 INT1005 29 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 509ET5 25     

4 '16/05/2019 13:00 4 INT1005 31 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 25     

5 '16/05/2019 13:00 4 INT1005 33 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 17     

1 '16/05/2019 15:30 5 INT1003 2 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 206E-T1 27     

2 '16/05/2019 15:30 5 INT1005 36 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 10     

3 '16/05/2019 15:30 5 INT1005 30 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 509ET5 22     

4 '16/05/2019 15:30 5 INT1005 32 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 24     

5 '16/05/2019 15:30 5 INT1005 34 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 1     

'17/05/2019

1 '17/05/2019 7:00 1 INT1003 3 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 206E-T1 27     
2 '17/05/2019 7:00 1 INT1003 10 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 504CT5 25     
3 '17/05/2019 7:00 1 INT1003 12 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 509ET5 25     
4 '17/05/2019 7:00 1 INT1005 13 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 25     
5 '17/05/2019 7:00 1 INT1005 15 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 23     

1 '17/05/2019 9:00 3 INT1003 11 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 504CT5 24     
2 '17/05/2019 9:00 3 INT1003 13 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 509ET5 24     
3 '17/05/2019 9:00 3 INT1005 14 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 25     
4 '17/05/2019 9:00 3 INT1005 16 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 25     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

1 '17/05/2019 13:00 4 INT1003 20 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 206E-T1 19     
2 '17/05/2019 13:00 4 INT1005 19 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 22     
3 '17/05/2019 13:00 4 INT1005 17 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 24     

1 '17/05/2019 15:30 5 INT1005 20 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 7     

2 '17/05/2019 15:30 5 INT1005 18 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 18     

'18/05/2019

1 '18/05/2019 13:00 4 INT1003 1 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy Phòng máy 92     

'20/05/2019

1 '20/05/2019 13:00 4 INT1005 7 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 24     

2 '20/05/2019 13:00 4 INT1005 5 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 13     

1 '20/05/2019 15:30 5 INT1003 5 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 206E-T1 25     

2 '20/05/2019 15:30 5 INT1005 8 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 2     

3 '20/05/2019 15:30 5 INT1005 6 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 10     

'21/05/2019

1 '21/05/2019 7:00 1 INT1003 14 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 504CT5 24     

2 '21/05/2019 7:00 1 INT1003 16 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 509ET5 25     

3 '21/05/2019 7:00 1 INT1005 45 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 206E-T1 17     

4 '21/05/2019 7:00 1 INT1005 50 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 408T5 26     

5 '21/05/2019 7:00 1 INT1005 21 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 23     

6 '21/05/2019 7:00 1 INT1005 23 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 411T5 25     

1 '21/05/2019 9:00 3 INT1003 15 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 504CT5 25     

2 '21/05/2019 9:00 3 INT1003 17 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 509ET5 25     

3 '21/05/2019 9:00 3 INT1005 22 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 25     

4 '21/05/2019 9:00 3 INT1005 24 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 411T5 25     

1 '21/05/2019 13:00 4 INT1005 25 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 25     

2 '21/05/2019 13:00 4 INT1005 27 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 411T5 24     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

1 '21/05/2019 15:30 5 INT1005 26 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 24     

2 '21/05/2019 15:30 5 INT1005 28 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 411T5 24     

'22/05/2019

1 '22/05/2019 7:00 1 INT1003 6 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 504CT5 26     

2 '22/05/2019 7:00 1 INT1003 8 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 509ET5 25     

3 '22/05/2019 7:00 1 INT1005 53 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 206F-T1 16     

4 '22/05/2019 7:00 1 INT1005 47 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 408T5 25     

1 '22/05/2019 9:00 3 INT1003 7 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 504CT5 25     

2 '22/05/2019 9:00 3 INT1003 9 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 509ET5 25     

3 '22/05/2019 9:00 3 INT1005 46 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 206E-T1 18     

4 '22/05/2019 9:00 3 INT1005 48 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 408T5 25     

1 '22/05/2019 13:00 4 INT1003 18 Tin học cơ sở 1 2 Trên máy 206E-T1 19     

2 '22/05/2019 13:00 4 INT1005 49 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 206E-T1 14     

3 '22/05/2019 13:00 4 INT1005 51 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 408T5 22     

4 '22/05/2019 13:00 4 INT1005 11 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 22     

5 '22/05/2019 13:00 4 INT1005 1 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 504CT5 24     

6 '22/05/2019 13:00 4 INT1005 3 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 509ET5 25     

7 '22/05/2019 13:00 4 INT1005 9 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 25     

1 '22/05/2019 15:30 5 INT1005 54 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 206F-T1 15     

2 '22/05/2019 15:30 5 INT1005 52 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 408T5 25     

3 '22/05/2019 15:30 5 INT1005 12 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 409T5 23     

4 '22/05/2019 15:30 5 INT1005 2 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 504CT5 25     

5 '22/05/2019 15:30 5 INT1005 4 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 509ET5 23     

6 '22/05/2019 15:30 5 INT1005 10 Tin học cơ sở 3 2 Trên máy 511FT5 25     

'24/05/2019

1 '24/05/2019 8:00 2 CHE2018 1 Hóa lý 4 Viết 402T5 40     

2 '24/05/2019 8:00 2 CHE2018 1 Hóa lý 4 Viết 404T5 28     

3 '24/05/2019 8:00 2 CHE2018 2 Hóa lý 4 Viết 406T5 15     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

4 '24/05/2019 8:00 2 CHE2114 1 Hoá học hữu cơ 2 3 Viết 401T5 2     

5 '24/05/2019 8:00 2 CHE2114 2 Hoá học hữu cơ 2 3 Viết 401T5 2     

6 '24/05/2019 8:00 2 CHE2114 3 Hoá học hữu cơ 2 3 Viết 401T5 21     

7 '24/05/2019 8:00 2 CHE2114 3 Hoá học hữu cơ 2 3 Viết 403T5 25     

8 '24/05/2019 8:00 2 CHE2114 4 Hoá học hữu cơ 2 3 Viết 308T5 23     

9 '24/05/2019 8:00 2 CHE2114 4 Hoá học hữu cơ 2 3 Viết 309T5 23     

10 '24/05/2019 8:00 2 CHE2114 4 Hoá học hữu cơ 2 3 Viết 311T5 24     

11 '24/05/2019 8:00 2 CHE2114 5 Hoá học hữu cơ 2 3 Viết 301T5 23     

12 '24/05/2019 8:00 2 CHE2114 5 Hoá học hữu cơ 2 3 Viết 304T5 23     

13 '24/05/2019 8:00 2 CHE2114 5 Hoá học hữu cơ 2 3 Viết 306T5 24     

14 '24/05/2019 8:00 2 FLF2103 Tiếng Anh cơ sở 3 5 Viết 302T5 34     

15 '24/05/2019 8:00 2 FLF2103 Tiếng Anh cơ sở 3 5 Viết 303T5 13     

1 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 1 Hóa học hữu cơ 3 Viết 304T5 23     

2 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 1 Hóa học hữu cơ 3 Viết 306T5 23     

3 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 1 Hóa học hữu cơ 3 Viết 309T5 25     

4 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 2 Hóa học hữu cơ 3 Viết 308T5 40     

5 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 2 Hóa học hữu cơ 3 Viết 311T5 29     

6 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 3 Hóa học hữu cơ 3 Viết 201T5 23     

7 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 3 Hóa học hữu cơ 3 Viết 203T5 24     

8 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 3 Hóa học hữu cơ 3 Viết 204T5 23     

9 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 4 Hóa học hữu cơ 3 Viết 205T5 24     

10 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 4 Hóa học hữu cơ 3 Viết 206T5 23     

11 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 4 Hóa học hữu cơ 3 Viết 207T5 24     

12 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 5 Hóa học hữu cơ 3 Viết 208T5 23     

13 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 5 Hóa học hữu cơ 3 Viết 209T5 23     

14 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 5 Hóa học hữu cơ 3 Viết 401T5 24     

15 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 6 Hóa học hữu cơ 3 Viết 403T5 25     

16 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 6 Hóa học hữu cơ 3 Viết 404T5 25     

17 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 6 Hóa học hữu cơ 3 Viết 406T5 26     

18 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 7 Hóa học hữu cơ 3 Viết 202T5 38     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

19 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 7 Hóa học hữu cơ 3 Viết 402T5 38     

20 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 8 Hóa học hữu cơ 3 Viết 301T5 23     

21 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 8 Hóa học hữu cơ 3 Viết 304T4 26     

22 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 9 Hóa học hữu cơ 3 Viết 302T4 22     

23 '24/05/2019 13:00 4 CHE1081 9 Hóa học hữu cơ 3 Viết 303T4 23     

'28/05/2019

1 '28/05/2019 8:00 2 GEO2110 Cơ sở thổ nhưỡng và địa lý thổ nhưỡng 3 Vấn đáp 104T5 17     

2 '28/05/2019 8:00 2 GEO3211 Các phương pháp định lượng trong nghiên cứu địa lý 3 Vấn đáp 103T5 1     

3 '28/05/2019 8:00 2 GEO3219 Đánh giá tác động môi trường 3 Vấn đáp 101T5 11     

4 '28/05/2019 8:00 2 MAT3318 Giải tích trên đa tạp 3 Vấn đáp 107T5 7     

5 '28/05/2019 8:00 2 BIO2207 1 Sinh học phát triển 3 Trắc nghiệm 401T5 23     

6 '28/05/2019 8:00 2 BIO2207 2 Sinh học phát triển 3 Trắc nghiệm 403T5 25     

7 '28/05/2019 8:00 2 BIO2207 3 Sinh học phát triển 3 Trắc nghiệm 404T5 24     

8 '28/05/2019 8:00 2 BIO2207 4 Sinh học phát triển 3 Trắc nghiệm 406T5 24     

9 '28/05/2019 8:00 2 BIO2207 5 Sinh học phát triển 3 Trắc nghiệm 201T5 23     

10 '28/05/2019 8:00 2 BIO2404 1 Sinh học phát triển 3 Trắc nghiệm 311T5 17     

11 '28/05/2019 8:00 2 BIO2404 2 Sinh học phát triển 3 Trắc nghiệm 311T5 10     

12 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 208T5 28     

13 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 209T5 28     

14 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 301T5 30     

15 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 302T5 33     

16 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 303T5 25     

17 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 304T5 3     

18 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 304T5 3     

19 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 304T5 20     

20 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 306T5 24     

21 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 308T5 31     

22 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 309T5 15     

23 '28/05/2019 8:00 2 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 Viết 309T5 14     

24 '28/05/2019 8:00 2 GEO3265 Đánh giá đất và Quy hoạch sử dụng đất đai 4 Viết 310T5 15     

25 '28/05/2019 8:00 2 GEO3266 Thổ nhưỡng và Bản đồ thổ nhưỡng 2 Viết 206T5 27     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

26 '28/05/2019 8:00 2 GEO3266 Thổ nhưỡng và Bản đồ thổ nhưỡng 2 Viết 207T5 27     

27 '28/05/2019 8:00 2 GLO2099 Tiếng Anh cho Quản lý Tài nguyên và Môi trường 3 Viết 202T5 32     

1 '28/05/2019 13:00 4 CHE1082 Cơ sở hóa học phân tích 3 Vấn đáp GĐ1-LTT 15     

2 '28/05/2019 13:00 4 CHE3277 Hương liệu và phụ gia thực phẩm 2 Vấn đáp GĐ2-LTT 6     

3 '28/05/2019 13:00 4 GLO2038 Nhập môn tài nguyên thiên nhiên 3 Vấn đáp 103T5 17     

4 '28/05/2019 13:00 4 GLO2086 Các phương pháp tổ chức khảo sát, điều tra địa chất 3 Vấn đáp 101T5 4     

5 '28/05/2019 13:00 4 HMO3307 Dự báo thời tiết bằng phương pháp số 3 Vấn đáp 105T5 16     

6 '28/05/2019 13:00 4 HMO3512 Điều tra Thủy văn và Tài nguyên nước 3 Vấn đáp 104T5 2     

7 '28/05/2019 13:00 4 HMO3609 Dự báo thủy văn biển 3 Vấn đáp 106T5 4     

8 '28/05/2019 13:00 4 MAT3544 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 4 Vấn đáp 102T5 41     

9 '28/05/2019 13:00 4 BIO3205 1 Cơ sở sinh thái học 3 Trắc nghiệm 301T5 23     

10 '28/05/2019 13:00 4 BIO3205 2 Cơ sở sinh thái học 3 Trắc nghiệm 303T5 22     

11 '28/05/2019 13:00 4 BIO3205 3 Cơ sở sinh thái học 3 Trắc nghiệm 308T5 21     

12 '28/05/2019 13:00 4 BIO3205 4 Cơ sở sinh thái học 3 Trắc nghiệm 308T5 8     

13 '28/05/2019 13:00 4 CHE2138 Hóa sinh và cơ sở khoa học của sự sống 3 Viết 302T5 35     

14 '28/05/2019 13:00 4 GLO3110 Vật liệu trái đất và môi trường 3 Viết 310T5 10     

15 '28/05/2019 13:00 4 MAT3318 Giải tích trên đa tạp 3 Viết 304T5 19     

1 '28/05/2019 15:30 5 BIO2511 Các nguyên lý của Sinh học bảo tồn 3 Viết 310T5 12     

2 '28/05/2019 15:30 5 CHE1083 Hóa lý 1 3 Viết 308T5 39     

3 '28/05/2019 15:30 5 CHE1083 Hóa lý 1 3 Viết 403T5 29     

4 '28/05/2019 15:30 5 EVS3248 1 Kinh tế môi trường 3 Viết 301T5 25     

5 '28/05/2019 15:30 5 EVS3248 2 Kinh tế môi trường 3 Viết 303T5 26     

6 '28/05/2019 15:30 5 EVS3248 2 Kinh tế môi trường 3 Viết 304T5 27     

7 '28/05/2019 15:30 5 EVS3287 Cơ sở thủy khí ứng dụng 3 Viết 306T5 22     

8 '28/05/2019 15:30 5 EVS3287 Cơ sở thủy khí ứng dụng 3 Viết 309T5 22     

9 '28/05/2019 15:30 5 HMO2202 Cơ học chất lỏng 3 Viết 302T5 33     

10 '28/05/2019 15:30 5 MAT3507 Cơ sở dữ liệu 4 Viết 401T5 29     

11 '28/05/2019 15:30 5 MAT3507 Cơ sở dữ liệu 4 Viết 402T5 41     

12 '28/05/2019 15:30 5 PHY3608 Cơ học thống kê 4 Viết 311T5 29     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

'29/05/2019

1 '29/05/2019 8:00 2 E340 Kinh tế tài chính môi trường 3 Vấn đáp 104T5 11   

2 '29/05/2019 8:00 2 HMO3535 Cơ sở thủy văn học 4 Vấn đáp 101T5 2   

3 '29/05/2019 8:00 2 HMO3624 Kinh tế biển 3 Vấn đáp 103T5 6   

4 '29/05/2019 8:00 2 L111 Tiến hóa và đa dạng 3 Vấn đáp 105T5 13   

5 '29/05/2019 8:00 2 BIO2202 1 Hóa sinh học 3 Trắc nghiệm 401T5 23   

6 '29/05/2019 8:00 2 BIO2202 2 Hóa sinh học 3 Trắc nghiệm 403T5 23   

7 '29/05/2019 8:00 2 BIO2202 3 Hóa sinh học 3 Trắc nghiệm 404T5 20   

8 '29/05/2019 8:00 2 BIO2202 4 Hóa sinh học 3 Trắc nghiệm 406T5 23   

9 '29/05/2019 8:00 2 BIO3306 1 Hệ thống học động vật không xương sống 2 Viết 303T5 24     

10 '29/05/2019 8:00 2 BIO3306 2 Hệ thống học động vật không xương sống 2 Viết 304T5 25     

11 '29/05/2019 8:00 2 BIO3306 3 Hệ thống học động vật không xương sống 2 Viết 306T5 26     

12 '29/05/2019 8:00 2 BIO3306 4 Hệ thống học động vật không xương sống 2 Viết 302T5 19     

13 '29/05/2019 8:00 2 BIO3306 5 Hệ thống học động vật không xương sống 2 Viết 309T5 25     

14 '29/05/2019 8:00 2 BIO3306 6 Hệ thống học động vật không xương sống 2 Viết 302T5 12     

15 '29/05/2019 8:00 2 FLF2104 Tiếng Anh cơ sở 4 5 Viết 313T5 12     

16 '29/05/2019 8:00 2 MAT3306 Cơ sở hình học vi phân 3 Viết 301T5 26     

1 '29/05/2019 13:00 4 CHE1097 Anh văn chuyên ngành Toán 2 Viết 403T5 29     

2 '29/05/2019 13:00 4 CHE1097 Anh văn chuyên ngành Toán 2 Viết 404T5 30     

3 '29/05/2019 13:00 4 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết 301T5 28     

4 '29/05/2019 13:00 4 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết 302T5 32     

5 '29/05/2019 13:00 4 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết 303T5 28     

6 '29/05/2019 13:00 4 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết 304T5 29     

7 '29/05/2019 13:00 4 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết 306T5 29     

8 '29/05/2019 13:00 4 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết 308T5 35     

9 '29/05/2019 13:00 4 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết 309T5 29     

10 '29/05/2019 13:00 4 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết 311T5 29     

11 '29/05/2019 13:00 4 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết 401T5 29     

12 '29/05/2019 13:00 4 HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 Viết 402T5 32     

13 '29/05/2019 13:00 4 PHY1013 Hàm biến phức 3 Viết 313T5 6     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

14 '29/05/2019 13:00 4 PHY2303 Điện và từ học 4 Viết 310T5 10     

1 '29/05/2019 15:30 5 EVS3320 Sinh lý thực vật 3 Trắc nghiệm 313T5 7     

2 '29/05/2019 15:30 5 SMP1012 1 Ký sinh trùng 2 Trắc nghiệm 306T5 19     

3 '29/05/2019 15:30 5 SMP1012 10 Ký sinh trùng 2 Trắc nghiệm 406T5 25     

4 '29/05/2019 15:30 5 SMP1012 2 Ký sinh trùng 2 Trắc nghiệm 309T5 24     

5 '29/05/2019 15:30 5 SMP1012 3 Ký sinh trùng 2 Trắc nghiệm 306T5 2     

6 '29/05/2019 15:30 5 SMP1012 4 Ký sinh trùng 2 Trắc nghiệm 311T5 26     

7 '29/05/2019 15:30 5 SMP1012 5 Ký sinh trùng 2 Trắc nghiệm 401T5 26     

8 '29/05/2019 15:30 5 SMP1012 6 Ký sinh trùng 2 Trắc nghiệm 403T5 27     

9 '29/05/2019 15:30 5 SMP1012 7 Ký sinh trùng 2 Trắc nghiệm 404T5 25     

10 '29/05/2019 15:30 5 SMP1012 8 Ký sinh trùng 2 Trắc nghiệm 302T5 18     

11 '29/05/2019 15:30 5 SMP1012 9 Ký sinh trùng 2 Trắc nghiệm 302T5 16     

12 '29/05/2019 15:30 5 E411 Nhập môn thủy văn nước ngầm 3 Viết 310T5 15     

13 '29/05/2019 15:30 5 MAT1259 Phương trình vi phân 2 Viết 303T5 24     

14 '29/05/2019 15:30 5 MAT3421 Khí động lực học 3 Viết 301T5 11     

15 '29/05/2019 15:30 5 MAT3501 Nguyên lý hệ điều hành 3 Viết 308T5 37     

'30/05/2019

1 '30/05/2019 8:00 2 MAT3339 Đại số tuyến tính 3 3 Vấn đáp 103T5 9     

2 '30/05/2019 8:00 2 MAT3520 Lập trình C/C++ 2 Vấn đáp Phòng máy 54     

3 '30/05/2019 8:00 2 MAT1090 1 Đại số tuyến tính 3 Viết 301T5 29     

4 '30/05/2019 8:00 2 MAT1090 1 Đại số tuyến tính 3 Viết 302T5 40     

5 '30/05/2019 8:00 2 MAT1090 2 Đại số tuyến tính 3 Viết 303T5 23     

6 '30/05/2019 8:00 2 MAT1090 2 Đại số tuyến tính 3 Viết 304T5 23     

7 '30/05/2019 8:00 2 MAT1090 2 Đại số tuyến tính 3 Viết 306T5 23     

8 '30/05/2019 8:00 2 MAT1090 3 Đại số tuyến tính 3 Viết 308T5 39     

9 '30/05/2019 8:00 2 MAT1090 3 Đại số tuyến tính 3 Viết 309T5 30     

10 '30/05/2019 8:00 2 MAT1090 4 Đại số tuyến tính 3 Viết 401T5 27     

11 '30/05/2019 8:00 2 MAT1090 4 Đại số tuyến tính 3 Viết 402T5 25     

12 '30/05/2019 8:00 2 MAT1090 5 Đại số tuyến tính 3 Viết 402T5 9     

13 '30/05/2019 8:00 2 MAT2301 1 Đại số tuyến tính 2 4 Viết 202T5 40     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

14 '30/05/2019 8:00 2 MAT2301 2 Đại số tuyến tính 2 4 Viết 201T5 16     

15 '30/05/2019 8:00 2 MAT2301 2 Đại số tuyến tính 2 4 Viết 203T5 22     

16 '30/05/2019 8:00 2 MAT2301 3 Đại số tuyến tính 2 4 Viết 204T5 23     

17 '30/05/2019 8:00 2 MAT2301 4 Đại số tuyến tính 2 4 Viết 205T5 26     

18 '30/05/2019 8:00 2 MAT2321 Đại số tuyến tính 2 5 Viết 310T5 8     

1 '30/05/2019 13:00 4 GLO2044 Quản lý tổng hợp tài nguyên 3 Vấn đáp 104T5 22     

2 '30/05/2019 13:00 4 GLO2070 Địa hóa 3 Vấn đáp 103T5 5     

3 '30/05/2019 13:00 4 GLO2089 Thạch học 4 Vấn đáp 105T5 7     

4 '30/05/2019 13:00 4 GLO3120 Địa chất biển 3 Vấn đáp 101T5 9     

5 '30/05/2019 13:00 4 HMO3536 Ứng dụng mô hình toán thủy văn 3 Vấn đáp 106T5 3     

6 '30/05/2019 13:00 4 CHE1055 Hóa học hữu cơ 1 4 Viết 303T5 14     

7 '30/05/2019 13:00 4 MAT3101 Hệ động lực 3 Viết 310T5 6     

8 '30/05/2019 13:00 4 PHY2004 Vật lý hạt nhân 2 Viết 302T5 30     

9 '30/05/2019 13:00 4 PHY3360 Nhập môn điện hạt nhân 2 Viết 301T5 18     

10 '30/05/2019 13:00 4 PHY3419 Vật lý Trái đất 3 Viết 313T5 16     

1 '30/05/2019 15:30 5 CHE2137 Đại cương về Hóa học vật liệu 3 Viết 308T5 34     

2 '30/05/2019 15:30 5 EVS2301 Tài nguyên thiên nhiên 3 Viết 302T5 33     

3 '30/05/2019 15:30 5 HMO2204 Phương trình toán lý 3 Viết 310T5 10     

4 '30/05/2019 15:30 5 PHY3176 Cấu trúc và phản ứng hạt nhân 3 Viết 313T5 12     

'31/05/2019

1 '31/05/2019 8:00 2 GEO3305 Giải đoán, điều vẽ ảnh 2 Vấn đáp 101T5 52     

2 '31/05/2019 8:00 2 HMO3601 Khảo sát hải văn 3 Vấn đáp 103T5 3     

3 '31/05/2019 8:00 2 BIO3401 1 Cá thể và quần thể 4 Trắc nghiệm 302T5 12     

4 '31/05/2019 8:00 2 BIO3401 2 Cá thể và quần thể 4 Trắc nghiệm 302T5 21     

5 '31/05/2019 8:00 2 SMP2054 1 Giải phẫu 5 Trắc nghiệm 401T5 26     

6 '31/05/2019 8:00 2 SMP2054 2 Giải phẫu 5 Trắc nghiệm 404T5 29     

7 '31/05/2019 8:00 2 SMP2054 3 Giải phẫu 5 Trắc nghiệm 306T5 27     

8 '31/05/2019 8:00 2 SMP2054 4 Giải phẫu 5 Trắc nghiệm 403T5 18     

9 '31/05/2019 8:00 2 SMP2054 5 Giải phẫu 5 Trắc nghiệm 309T5 27     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

10 '31/05/2019 8:00 2 SMP2054 6 Giải phẫu 5 Trắc nghiệm 308T5 30     

11 '31/05/2019 8:00 2 SMP2054 7 Giải phẫu 5 Trắc nghiệm 402T5 32     

12 '31/05/2019 8:00 2 BIO3354 1 Động vật không xương sống và ứng dụng 2 Viết 301T5 16     

13 '31/05/2019 8:00 2 BIO3354 2 Động vật không xương sống và ứng dụng 2 Viết 301T5 6     

14 '31/05/2019 8:00 2 BIO3354 2 Động vật không xương sống và ứng dụng 2 Viết 303T5 5     

15 '31/05/2019 8:00 2 BIO3354 3 Động vật không xương sống và ứng dụng 2 Viết 303T5 15     

16 '31/05/2019 8:00 2 CHE3045 Hóa học dầu mỏ 3 Viết 201T5 24     

17 '31/05/2019 8:00 2 CHE3045 Hóa học dầu mỏ 3 Viết 203T5 24     

18 '31/05/2019 8:00 2 GEO3230 Địa lý Thế giới và khu vực 3 Viết 311T5 16     

19 '31/05/2019 8:00 2 GEO3293 Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp 2 Viết 304T5 12     

20 '31/05/2019 8:00 2 MAT2307 Giải tích số 1 4 Viết 310T5 12     

1 '31/05/2019 13:00 4 CHE1101 Tiếng Anh thuyết trình 2 2 Vấn đáp GĐ2-LTT 22     

2 '31/05/2019 13:00 4 GEO3208 Địa chất đại cương 3 Vấn đáp 101T5 10     

3 '31/05/2019 13:00 4 HMO3604 Sinh học và sinh thái biển 3 Vấn đáp 103T5 3     

4 '31/05/2019 13:00 4 MAT3422 Lý thuyết bản và vỏ mỏng 4 Vấn đáp 104T5 12     

5 '31/05/2019 13:00 4 MAT3514 1 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 4 Vấn đáp Phòng máy 67     

6 '31/05/2019 13:00 4 MAT3514 2 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 4 Vấn đáp Phòng máy 1 94     

7 '31/05/2019 13:00 4 BIO1153 Di truyền học 4 Trắc nghiệm 205T5 23     

8 '31/05/2019 13:00 4 BIO2203 1 Di truyền học 3 Trắc nghiệm 303T5 24     

9 '31/05/2019 13:00 4 BIO2203 2 Di truyền học 3 Trắc nghiệm 308T5 18     

10 '31/05/2019 13:00 4 BIO2203 3 Di truyền học 3 Trắc nghiệm 304T5 25     

11 '31/05/2019 13:00 4 BIO2203 4 Di truyền học 3 Trắc nghiệm 306T5 25     

12 '31/05/2019 13:00 4 BIO2203 5 Di truyền học 3 Trắc nghiệm 309T5 24     

13 '31/05/2019 13:00 4 BIO2203 6 Di truyền học 3 Trắc nghiệm 311T5 24     

14 '31/05/2019 13:00 4 BIO2203 7 Di truyền học 3 Trắc nghiệm 201T5 25     

15 '31/05/2019 13:00 4 BIO2203 8 Di truyền học 3 Trắc nghiệm 203T5 25     

16 '31/05/2019 13:00 4 BIO2203 9 Di truyền học 3 Trắc nghiệm 204T5 25     

17 '31/05/2019 13:00 4 CHE3220 Các chương chọn lọc trong hoá học hữu cơ 3 Viết 301T5 5     

18 '31/05/2019 13:00 4 K300 Kỹ thuật thống kê 3 Viết 301T5 14     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

1 '31/05/2019 15:30 5 CHE1052 1 Hóa học đại cương 2 3 Viết 308T5 40     

2 '31/05/2019 15:30 5 CHE1052 1 Hóa học đại cương 2 3 Viết 309T5 29     

3 '31/05/2019 15:30 5 CHE1052 2 Hóa học đại cương 2 3 Viết 201T5 29     

4 '31/05/2019 15:30 5 CHE1052 2 Hóa học đại cương 2 3 Viết 203T5 30     

5 '31/05/2019 15:30 5 CHE1052 3 Hóa học đại cương 2 3 Viết 202T5 39     

6 '31/05/2019 15:30 5 CHE1052 4 Hóa học đại cương 2 3 Viết 204T5 23     

7 '31/05/2019 15:30 5 CHE1052 4 Hóa học đại cương 2 3 Viết 205T5 24     

8 '31/05/2019 15:30 5 CHE1052 4 Hóa học đại cương 2 3 Viết 206T5 23     

9 '31/05/2019 15:30 5 EVS3242 1 Các phương pháp phân tích môi trường 3 Viết 301T5 18     

10 '31/05/2019 15:30 5 EVS3242 2 Các phương pháp phân tích môi trường 3 Viết 303T5 21     

11 '31/05/2019 15:30 5 EVS3242 3 Các phương pháp phân tích môi trường 3 Viết 304T5 20     

12 '31/05/2019 15:30 5 EVS3242 4 Các phương pháp phân tích môi trường 3 Viết 306T5 20     

13 '31/05/2019 15:30 5 MAT4072 Một số vấn đề chọn lọc trong tính toán khoa học 4 Viết 310T5 9     

'01/06/2019

1 '01/06/2019 8:00 2 GLO3122 Đánh giá tác động môi trường 3 Vấn đáp 101T5 37     

2 '01/06/2019 8:00 2 HMO3507 Trắc địa và bản đồ 3 Vấn đáp 103T5 6     

3 '01/06/2019 8:00 2 BIO2400 Hóa sinh học 3 Viết 303T5 27     

4 '01/06/2019 8:00 2 FLF2101 Tiếng Anh cơ sở 1 4 Viết 309T5 24     

5 '01/06/2019 8:00 2 FLF2101 Tiếng Anh cơ sở 1 4 Viết 310T5 9     

1 '01/06/2019 13:00 4 GEO3209 Khí hậu - Thuỷ văn học 4 Viết 406T5 17     

2 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 201T4 28     

3 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 201T5 28     

4 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 202T4 28     

5 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 202T5 28     

6 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 203T4 28     

7 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 203T5 28     

8 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 204T4 28     

9 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 204T5 28     

10 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 205T5 28     

11 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 206T5 28     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

12 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 207T5 28     

13 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 208T5 28     

14 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 209T5 28     

15 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 301T4 28     

16 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 301T5 28     

17 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 302T4 28     

18 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 302T5 35     

19 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 303T4 28     

20 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 303T5 28     

21 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 304T4 27     

22 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 304T5 28     

23 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 306T5 28     

24 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 308T5 34     

25 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 309T5 28     

26 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 311T5 28     

27 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 401T5 28     

28 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 402T5 28     

29 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 403T5 28     

30 '01/06/2019 13:00 4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Viết 404T5 28     

'02/06/2019

1 '02/06/2019 8:00 2 BIO3302 1 Nhập môn công nghệ sinh học 3 Trắc nghiệm 308T5 17     

2 '02/06/2019 8:00 2 BIO3302 2 Nhập môn công nghệ sinh học 3 Trắc nghiệm 306T5 24     

3 '02/06/2019 8:00 2 BIO3302 3 Nhập môn công nghệ sinh học 3 Trắc nghiệm 309T5 25     

4 '02/06/2019 8:00 2 BIO3302 4 Nhập môn công nghệ sinh học 3 Trắc nghiệm 308T5 14     

5 '02/06/2019 8:00 2 BIO3302 5 Nhập môn công nghệ sinh học 3 Trắc nghiệm 311T5 26     

6 '02/06/2019 8:00 2 CHE1079 Hoá học môi trường 3 Viết 401T5 21     

7 '02/06/2019 8:00 2 CHE1079 Hoá học môi trường 3 Viết 403T5 21     

8 '02/06/2019 8:00 2 CHE1079 Hoá học môi trường 3 Viết 404T5 21     

9 '02/06/2019 8:00 2 CHE1094 Hoá học đại cương 1 3 Viết 402T5 41     

10 '02/06/2019 8:00 2 MAT3344 1 Giải tích phức 4 Viết 302T5 32     

11 '02/06/2019 8:00 2 MAT3344 2 Giải tích phức 4 Viết 301T5 25     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

12 '02/06/2019 8:00 2 MAT3344 2 Giải tích phức 4 Viết 303T5 25     

13 '02/06/2019 8:00 2 MAT3344 2 Giải tích phức 4 Viết 304T5 25     

1 '02/06/2019 13:00 4 BIO2206 1 Sinh lý học người và động vật 3 Trắc nghiệm 308T5 24     

2 '02/06/2019 13:00 4 BIO2206 2 Sinh lý học người và động vật 3 Trắc nghiệm 309T5 24     

3 '02/06/2019 13:00 4 BIO2206 3 Sinh lý học người và động vật 3 Trắc nghiệm 311T5 17     

4 '02/06/2019 13:00 4 BIO3202 1 Động vật học động vật có xương sống 3 Trắc nghiệm 310T5 16     

5 '02/06/2019 13:00 4 BIO3406 1 Cơ sở sinh thái học 3 Trắc nghiệm 302T5 12     

6 '02/06/2019 13:00 4 BIO3406 2 Cơ sở sinh thái học 3 Trắc nghiệm 302T5 18     

7 '02/06/2019 13:00 4 BIO3202 2 Động vật học động vật có xương sống 3 Viết 306T5 26     

8 '02/06/2019 13:00 4 EVS3247 1 Đánh giá môi trường 3 Viết 301T5 28     

9 '02/06/2019 13:00 4 EVS3247 2 Đánh giá môi trường 3 Viết 303T5 29     

10 '02/06/2019 13:00 4 EVS3247 2 Đánh giá môi trường 3 Viết 304T5 29     

1 '02/06/2019 15:30 5 MAT3500 1 Toán rời rạc 4 Viết 302T5 33     

2 '02/06/2019 15:30 5 MAT3500 1 Toán rời rạc 4 Viết 309T5 27     

3 '02/06/2019 15:30 5 MAT3500 1 Toán rời rạc 4 Viết 311T5 29     

4 '02/06/2019 15:30 5 MAT3500 2 Toán rời rạc 4 Viết 301T5 25     

5 '02/06/2019 15:30 5 MAT3500 2 Toán rời rạc 4 Viết 303T5 25     

6 '02/06/2019 15:30 5 MAT3500 2 Toán rời rạc 4 Viết 304T5 25     

7 '02/06/2019 15:30 5 MAT3500 2 Toán rời rạc 4 Viết 306T5 25     

8 '02/06/2019 15:30 5 MAT3500 3 Toán rời rạc 4 Viết 401T5 27     

9 '02/06/2019 15:30 5 MAT3500 3 Toán rời rạc 4 Viết 403T5 26     

'03/06/2019

1 '03/06/2019 8:00 2 HMO3311 Khí hậu học và Khí hậu Việt Nam 5 Vấn đáp 101T5 17     

2 '03/06/2019 8:00 2 HMO3613 Trầm tích biển 3 Vấn đáp 103T5 6     

3 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 1 Điện - Quang 3 Viết 301T5 23     

4 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 1 Điện - Quang 3 Viết 303T5 23     

5 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 1 Điện - Quang 3 Viết 304T5 23     

6 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 10 Điện - Quang 3 Viết 402T5 39     

7 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 10 Điện - Quang 3 Viết 406T5 29     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

8 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 11 Điện - Quang 3 Viết 209T5 14     

9 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 11 Điện - Quang 3 Viết 303T4 27     

10 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 11 Điện - Quang 3 Viết 304T4 27     

11 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 12 Điện - Quang 3 Viết 209T5 6     

12 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 12 Điện - Quang 3 Viết 401T4 28     

13 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 12 Điện - Quang 3 Viết 402T4 27     

14 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 13 Điện - Quang 3 Viết 204T4 27     

15 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 13 Điện - Quang 3 Viết 209T5 9     

16 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 13 Điện - Quang 3 Viết 403T4 27     

17 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 14 Điện - Quang 3 Viết 202T4 28     

18 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 14 Điện - Quang 3 Viết 203T4 40     

19 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 15 Điện - Quang 3 Viết 513T4 32     

20 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 16 Điện - Quang 3 Viết 508T5 44     

21 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 17 Điện - Quang 3 Viết 511T4 27     

22 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 17 Điện - Quang 3 Viết 512T4 13     

23 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 18 Điện - Quang 3 Viết 512T4 10     

24 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 18 Điện - Quang 3 Viết 514T4 27     

25 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 19 Điện - Quang 3 Viết 504T3 21     

26 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 19 Điện - Quang 3 Viết 505T3 19     

27 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 19 Điện - Quang 3 Viết 506T3 23     

28 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 2 Điện - Quang 3 Viết 301T4 30     

29 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 2 Điện - Quang 3 Viết 302T4 31     

30 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 20 Điện - Quang 3 Viết 508T3 23     

31 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 20 Điện - Quang 3 Viết 509T3 23     

32 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 3 Điện - Quang 3 Viết 306T5 23     

33 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 3 Điện - Quang 3 Viết 309T5 24     

34 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 3 Điện - Quang 3 Viết 311T5 23     

35 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 4 Điện - Quang 3 Viết 201T5 23     

36 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 4 Điện - Quang 3 Viết 203T5 24     

37 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 4 Điện - Quang 3 Viết 204T5 24     

38 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 5 Điện - Quang 3 Viết 205T5 23     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

39 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 5 Điện - Quang 3 Viết 206T5 24     

40 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 5 Điện - Quang 3 Viết 207T5 23     

41 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 6 Điện - Quang 3 Viết 302T5 34     

42 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 6 Điện - Quang 3 Viết 308T5 34     

43 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 7 Điện - Quang 3 Viết 401T5 13     

44 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 7 Điện - Quang 3 Viết 403T5 27     

45 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 7 Điện - Quang 3 Viết 404T5 27     

46 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 8 Điện - Quang 3 Viết 401T5 10     

47 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 9 Điện - Quang 3 Viết 202T5 38     

48 '03/06/2019 8:00 2 PHY1103 9 Điện - Quang 3 Viết 208T5 29     

1 '03/06/2019 13:00 4 GEO3000 Đo ảnh 3 Viết 301T5 12     

2 '03/06/2019 13:00 4 MAT3539 Mật mã và an toàn dữ liệu 3 Viết 302T5 37     

3 '03/06/2019 13:00 4 P221 Vật lý đại cương 1 5 Viết 310T5 13     

4 '03/06/2019 13:00 4 PHY2306 Cơ học lượng tử 4 Viết 313T5 11     

1 '03/06/2019 15:30 5 PHY1161 1 Vật lý đại cương 2 3 Viết 303T5 21     

2 '03/06/2019 15:30 5 PHY1161 1 Vật lý đại cương 2 3 Viết 304T5 28     

3 '03/06/2019 15:30 5 PHY1161 2 Vật lý đại cương 2 3 Viết 302T5 37     

4 '03/06/2019 15:30 5 PHY1161 2 Vật lý đại cương 2 3 Viết 303T5 5     

5 '03/06/2019 15:30 5 PHY2201 Phương pháp toán cho Vật lý 1 3 Viết 310T5 14     

6 '03/06/2019 15:30 5 PHY3302 Điện động lực học 3 Viết 301T5 22     

'04/06/2019

1 '04/06/2019 8:00 2 C105 Các nguyên lý hóa học 1 3 Vấn đáp 103T5 10     

2 '04/06/2019 8:00 2 HMO3603 Hóa học biển 3 Vấn đáp 101T5 5     

3 '04/06/2019 8:00 2 MAT3509 Ngôn ngữ hình thức và ôtômat 3 Vấn đáp 107T5 60     

4 '04/06/2019 8:00 2 MAT3509 Ngôn ngữ hình thức và ôtômat 3 Vấn đáp 108T5 58     

5 '04/06/2019 8:00 2 V370 Các phương pháp nghiên cứu và mô hình hóa thống kê 3 Vấn đáp 104T5 17     

6 '04/06/2019 8:00 2 BIO3304 1 Kỹ thuật di truyền 3 Trắc nghiệm 308T5 17     

7 '04/06/2019 8:00 2 BIO3304 2 Kỹ thuật di truyền 3 Trắc nghiệm 304T5 21     

8 '04/06/2019 8:00 2 BIO3304 3 Kỹ thuật di truyền 3 Trắc nghiệm 306T5 23     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

9 '04/06/2019 8:00 2 BIO3304 4 Kỹ thuật di truyền 3 Trắc nghiệm 309T5 24     

10 '04/06/2019 8:00 2 BIO3304 5 Kỹ thuật di truyền 3 Trắc nghiệm 308T5 16     

11 '04/06/2019 8:00 2 CHE1091 1 Hóa kỹ thuật 3 Viết 404T5 29     

12 '04/06/2019 8:00 2 CHE1091 1 Hóa kỹ thuật 3 Viết 406T5 30     

13 '04/06/2019 8:00 2 CHE1091 2 Hóa kỹ thuật 3 Viết 201T5 24     

14 '04/06/2019 8:00 2 CHE1091 2 Hóa kỹ thuật 3 Viết 202T5 40     

15 '04/06/2019 8:00 2 PHY3163 1 Phương pháp toán cho vật lý 2 3 Viết 301T5 23     

16 '04/06/2019 8:00 2 PHY3163 1 Phương pháp toán cho vật lý 2 3 Viết 303T5 23     

17 '04/06/2019 8:00 2 PHY3163 2 Phương pháp toán cho vật lý 2 3 Viết 302T5 31     

1 '04/06/2019 13:00 4 EVS2302 Khoa học môi trường đại cương 3 Vấn đáp 101T5 29     

2 '04/06/2019 13:00 4 MAT2311 3 Thống kê ứng dụng 4 Vấn đáp 103T5 7     

3 '04/06/2019 13:00 4 BIO3206 Miễn dịch học 3 Viết 210T5 15     

4 '04/06/2019 13:00 4 GEO2317 1 Địa lý học 5 Viết 301T5 28     

5 '04/06/2019 13:00 4 GEO2317 1 Địa lý học 5 Viết 303T5 7     

6 '04/06/2019 13:00 4 GEO2317 2 Địa lý học 5 Viết 303T5 13     

7 '04/06/2019 13:00 4 GEO2317 2 Địa lý học 5 Viết 304T5 27     

8 '04/06/2019 13:00 4 GEO2317 2 Địa lý học 5 Viết 306T5 27     

9 '04/06/2019 13:00 4 MAT2311 1 Thống kê ứng dụng 4 Viết 309T5 27     

10 '04/06/2019 13:00 4 MAT2311 2 Thống kê ứng dụng 4 Viết 311T5 27     

11 '04/06/2019 13:00 4 SMP1054 1 Miễn dịch học 2 Viết 201T5 25     

12 '04/06/2019 13:00 4 SMP1054 10 Miễn dịch học 2 Viết 209T5 19     

13 '04/06/2019 13:00 4 SMP1054 2 Miễn dịch học 2 Viết 211T5 11     

14 '04/06/2019 13:00 4 SMP1054 3 Miễn dịch học 2 Viết 203T5 26     

15 '04/06/2019 13:00 4 SMP1054 4 Miễn dịch học 2 Viết 204T5 27     

16 '04/06/2019 13:00 4 SMP1054 5 Miễn dịch học 2 Viết 205T5 27     

17 '04/06/2019 13:00 4 SMP1054 6 Miễn dịch học 2 Viết 206T5 27     

18 '04/06/2019 13:00 4 SMP1054 7 Miễn dịch học 2 Viết 207T5 25     

19 '04/06/2019 13:00 4 SMP1054 8 Miễn dịch học 2 Viết 208T5 24     

20 '04/06/2019 13:00 4 SMP1054 9 Miễn dịch học 2 Viết 209T5 6     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

1 '04/06/2019 15:30 5 BIO2044 Vi sinh vật học ứng dụng 3 Trắc nghiệm 404T5 25     

2 '04/06/2019 15:30 5 BIO2044 Vi sinh vật học ứng dụng 3 Trắc nghiệm 406T5 26     

3 '04/06/2019 15:30 5 BIO3200 Thực vật học 4 Trắc nghiệm 401T5 15     

4 '04/06/2019 15:30 5 BIO3403 1 Thực vật học 4 Trắc nghiệm 402T5 20     

5 '04/06/2019 15:30 5 BIO3403 2 Thực vật học 4 Trắc nghiệm 402T5 10     

6 '04/06/2019 15:30 5 BIO3504 Thực vật học 5 Trắc nghiệm 403T5 25     

7 '04/06/2019 15:30 5 EVS2302 1 Khoa học môi trường đại cương 3 Viết 301T5 24     

8 '04/06/2019 15:30 5 EVS2302 1 Khoa học môi trường đại cương 3 Viết 303T5 24     

9 '04/06/2019 15:30 5 EVS2302 2 Khoa học môi trường đại cương 3 Viết 304T5 25     

10 '04/06/2019 15:30 5 EVS2302 2 Khoa học môi trường đại cương 3 Viết 306T5 25     

11 '04/06/2019 15:30 5 EVS2302 3 Khoa học môi trường đại cương 3 Viết 302T5 34     

12 '04/06/2019 15:30 5 MAT3305 Tôpô đại cương 3 Viết 308T5 28     

13 '04/06/2019 15:30 5 MAT3305 Tôpô đại cương 3 Viết 309T5 26     

14 '04/06/2019 15:30 5 MAT3305 Tôpô đại cương 3 Viết 311T5 26     

'05/06/2019

1 '05/06/2019 8:00 2 EVS3250 1 Hệ thống thông tin địa lý 3 Vấn đáp 102T5 3     

2 '05/06/2019 8:00 2 EVS3250 2 Hệ thống thông tin địa lý 3 Vấn đáp 102T5 15     

3 '05/06/2019 8:00 2 EVS3250 3 Hệ thống thông tin địa lý 3 Vấn đáp 102T5 20     

4 '05/06/2019 8:00 2 GEO3269 Hệ thống thông tin đất đai 3 Vấn đáp 101T5 13     

5 '05/06/2019 8:00 2 HMO3302 Nguyên lý máy và phương pháp quan trắc khí tượng 3 Vấn đáp 103T5 29     

6 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 201T4 29     

7 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 201T5 28     

8 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 202T4 29     

9 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 202T5 33     

10 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 203T4 29     

11 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 203T5 28     

12 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 204T4 29     

13 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 204T5 29     

14 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 205T5 29     

15 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 206T5 29     

16 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 207T5 29     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

17 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 208T5 29     

18 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 209T5 29     

19 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 301T4 29     

20 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 301T5 28     

21 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 302T4 29     

22 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 302T5 29     

23 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 303T4 29     

24 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 303T5 29     

25 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 304T5 29     

26 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 306T5 29     

27 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 308T5 29     

28 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 309T5 29     

29 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 311T5 29     

30 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 401T5 29     

31 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 402T5 30     

32 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 403T5 29     

33 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 404T5 29     

34 '05/06/2019 8:00 2 GEO1050 Khoa học trái đất và sự sống 3 Viết 406T5 29     

35 '05/06/2019 8:00 2 GLO2071 Cổ sinh vật học đại cương 3 Viết 211T5 7     

36 '05/06/2019 8:00 2 GLO3111 Địa chất môi trường 3 Viết 310T5 10     

1 '05/06/2019 13:00 4 HMO3306 Khí tượng synop 2 3 Vấn đáp 103T5 19     

2 '05/06/2019 13:00 4 HMO3600 Hải dương học đại cương 3 Vấn đáp 101T5 7     

3 '05/06/2019 13:00 4 MAT3160 Kĩ thuật phát triển phần mềm hiện đại 4 Vấn đáp Phòng máy 38     

4 '05/06/2019 13:00 4 EVS3233 Hoá lý - Hoá keo 3 Viết 301T5 26     

5 '05/06/2019 13:00 4 EVS3233 Hoá lý - Hoá keo 3 Viết 303T5 26     

6 '05/06/2019 13:00 4 PSE2002 1 Giáo dục học 3 Viết 302T5 23     

7 '05/06/2019 13:00 4 PSE2002 1 Giáo dục học 3 Viết 306T5 23     

8 '05/06/2019 13:00 4 PSE2002 1 Giáo dục học 3 Viết 308T5 24     

9 '05/06/2019 13:00 4 PSE2002 2 Giáo dục học 3 Viết 201T5 23     

10 '05/06/2019 13:00 4 PSE2002 2 Giáo dục học 3 Viết 202T5 24     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

11 '05/06/2019 13:00 4 PSE2002 2 Giáo dục học 3 Viết 309T5 23     

12 '05/06/2019 13:00 4 PSE2002 3 Giáo dục học 3 Viết 203T5 23     

13 '05/06/2019 13:00 4 PSE2002 3 Giáo dục học 3 Viết 204T5 23     

14 '05/06/2019 13:00 4 PSE2002 3 Giáo dục học 3 Viết 205T5 23     

1 '05/06/2019 15:30 5 CHE3267 Các phương pháp tổng hợp vật liệu 2 Viết 302T5 31     

2 '05/06/2019 15:30 5 GLO2056 Phân tích chi phí và lợi ích 3 Viết 301T5 23     

3 '05/06/2019 15:30 5 GLO2056 Phân tích chi phí và lợi ích 3 Viết 303T5 22     

4 '05/06/2019 15:30 5 GLO2073 Địa chất Việt Nam 5 Viết 310T5 13     

5 '05/06/2019 15:30 5 MAT3533 Học máy 3 Viết 313T5 16     

'06/06/2019

1 '06/06/2019 8:00 2 EVS3314 Hóa học nông nghiệp 3 Vấn đáp 101T5 8     

2 '06/06/2019 8:00 2 M211 Giải tích 1 3 Viết 211T5 15     

3 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 1 Giải tích 1 3 Viết 301T5 23     

4 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 1 Giải tích 1 3 Viết 303T5 23     

5 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 1 Giải tích 1 3 Viết 304T5 24     

6 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 2 Giải tích 1 3 Viết 306T5 23     

7 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 2 Giải tích 1 3 Viết 309T5 23     

8 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 2 Giải tích 1 3 Viết 311T5 23     

9 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 3 Giải tích 1 3 Viết 201T5 24     

10 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 3 Giải tích 1 3 Viết 203T5 24     

11 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 3 Giải tích 1 3 Viết 204T5 24     

12 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 4 Giải tích 1 3 Viết 202T5 42     

13 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 4 Giải tích 1 3 Viết 205T5 27     

14 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 5 Giải tích 1 3 Viết 206T5 23     

15 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 5 Giải tích 1 3 Viết 207T5 24     

16 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 5 Giải tích 1 3 Viết 208T5 23     

17 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 6 Giải tích 1 3 Viết 401T5 26     

18 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 6 Giải tích 1 3 Viết 402T5 43     

19 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 7 Giải tích 1 3 Viết 302T5 31     

20 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 7 Giải tích 1 3 Viết 308T5 31     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

21 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 8 Giải tích 1 3 Viết 403T5 23     

22 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 8 Giải tích 1 3 Viết 404T5 23     

23 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 9 Giải tích 1 3 Viết 209T5 24     

24 '06/06/2019 8:00 2 MAT1091 9 Giải tích 1 3 Viết 406T5 24     

1 '06/06/2019 13:00 4 HMO3608 Hải dương học khu vực và Biển Đông 3 Vấn đáp 101T5 4     

2 '06/06/2019 13:00 4 MAT3340 Giải tích hàm 4 Vấn đáp 103T5 9     

3 '06/06/2019 13:00 4 MAT3503 Lập trình hướng đối tượng 3 Vấn đáp Phòng máy 50     

4 '06/06/2019 13:00 4 BIO2411 Sinh lý học thực vật 3 Trắc nghiệm 309T5 27     

5 '06/06/2019 13:00 4 BIO2508 Sinh lý học thực vật 3 Trắc nghiệm 311T5 16     

6 '06/06/2019 13:00 4 EVS3288 1 Tách chất truyền nhiệt chuyển khối 3 Viết 303T5 22     

7 '06/06/2019 13:00 4 EVS3288 1 Tách chất truyền nhiệt chuyển khối 3 Viết 304T5 19     

8 '06/06/2019 13:00 4 EVS3288 2 Tách chất truyền nhiệt chuyển khối 3 Viết 304T5 3     

9 '06/06/2019 13:00 4 MAT2406 Thống kê ứng dụng 4 Viết 301T5 20     

10 '06/06/2019 13:00 4 MAT2406 Thống kê ứng dụng 4 Viết 306T5 21     

1 '06/06/2019 15:30 5 CHE1090 Hóa học vô cơ 2 3 Viết 308T5 24     

2 '06/06/2019 15:30 5 CHE1090 Hóa học vô cơ 2 3 Viết 311T5 23     

3 '06/06/2019 15:30 5 CHE1090 Hóa học vô cơ 2 3 Viết 401T5 24     

4 '06/06/2019 15:30 5 GEO3229 Dân số học và địa lý dân cư 3 Viết 310T5 12     

5 '06/06/2019 15:30 5 MAT3301 1 Giải tích hàm 3 Viết 302T5 34     

6 '06/06/2019 15:30 5 MAT3301 2 Giải tích hàm 3 Viết 301T5 23     

7 '06/06/2019 15:30 5 MAT3301 2 Giải tích hàm 3 Viết 303T5 23     

8 '06/06/2019 15:30 5 MAT3301 2 Giải tích hàm 3 Viết 304T5 24     

'07/06/2019

1 '07/06/2019 8:00 2 GEO2320 Khoa học môi trường và Biến đổi khí hậu 2 Vấn đáp 101T5 24     

2 '07/06/2019 8:00 2 GLO3165 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý tài nguyên và môi trường 3 Vấn đáp 103T5 23     

3 '07/06/2019 8:00 2 HMO3534 Khí tượng và Khí hậu 3 Vấn đáp 104T5 7     

4 '07/06/2019 8:00 2 MAT3306 Cơ sở hình học vi phân 3 Vấn đáp 106T5 7     

5 '07/06/2019 8:00 2 BIO3237 Sinh học tiến hóa 3 Trắc nghiệm 301T5 15     

6 '07/06/2019 8:00 2 BIO3405 1 Động vật học động vật có xương sống 3 Trắc nghiệm 302T5 20     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

7 '07/06/2019 8:00 2 BIO3405 2 Động vật học động vật có xương sống 3 Trắc nghiệm 302T5 11     

1 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 201T5 29     

2 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 202T5 29     

3 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 203T5 29     

4 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 204T5 29     

5 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 205T5 29     

6 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 206T5 29     

7 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 301T5 29     

8 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 302T5 29     

9 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 303T5 29     

10 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 304T5 29     

11 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 306T5 29     

12 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 308T5 29     

13 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 309T5 29     

14 '07/06/2019 13:00 4 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 311T5 29     

1 '07/06/2019 15:30 5 GLO2001 Địa chất đại cương 3 Trắc nghiệm 301T5 15     

2 '07/06/2019 15:30 5 CHE2128 Hoá học vô cơ nâng cao 3 Viết 401T5 23     

3 '07/06/2019 15:30 5 GLO2078 Địa chất đại cương 4 Viết 301T5 11     

4 '07/06/2019 15:30 5 GLO2091 Lịch sử trái đất 3 Viết 310T5 9     

5 '07/06/2019 15:30 5 PHY2302 1 Nhiệt động học và Vật lý phân tử 3 Viết 303T5 26     

6 '07/06/2019 15:30 5 PHY2302 1 Nhiệt động học và Vật lý phân tử 3 Viết 304T5 25     

7 '07/06/2019 15:30 5 PHY2302 1 Nhiệt động học và Vật lý phân tử 3 Viết 306T5 25     

8 '07/06/2019 15:30 5 PHY2302 2 Nhiệt động học và Vật lý phân tử 3 Viết 308T5 28     

9 '07/06/2019 15:30 5 PHY2302 2 Nhiệt động học và Vật lý phân tử 3 Viết 309T5 24     

10 '07/06/2019 15:30 5 PHY2302 2 Nhiệt động học và Vật lý phân tử 3 Viết 311T5 24     

11 '07/06/2019 15:30 5 PHY2302 3 Nhiệt động học và Vật lý phân tử 3 Viết 302T5 26     

12 '07/06/2019 15:30 5 PHY2302 4 Nhiệt động học và Vật lý phân tử 3 Viết 302T5 7     

'08/06/2019

1 '08/06/2019 8:00 2 GEO2319 1 Hệ thống thông tin địa lý 3 Vấn đáp 101T5 29     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

2 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 1 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 201T5 28     

3 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 1 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 202T5 32     

4 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 2 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 203T5 26     

5 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 2 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 204T5 26     

6 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 2 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 205T5 25     

7 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 3 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 206T5 26     

8 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 3 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 207T5 25     

9 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 3 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 208T5 26     

10 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 4 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 401T5 26     

11 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 4 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 403T5 23     

12 '08/06/2019 8:00 2 BIO1059 4 Sinh học đại cương 2 Trắc nghiệm 404T5 23     

13 '08/06/2019 8:00 2 BIO2043 1 Tiếng Anh cho Sinh học 2 Trắc nghiệm 302T4 25     

14 '08/06/2019 8:00 2 BIO2043 1 Tiếng Anh cho Sinh học 2 Trắc nghiệm 303T4 10     

15 '08/06/2019 8:00 2 BIO2043 2 Tiếng Anh cho Sinh học 2 Trắc nghiệm 402T5 38     

16 '08/06/2019 8:00 2 BIO2043 3 Tiếng Anh cho Sinh học 2 Trắc nghiệm 303T4 10     

17 '08/06/2019 8:00 2 BIO2043 3 Tiếng Anh cho Sinh học 2 Trắc nghiệm 304T4 25     

18 '08/06/2019 8:00 2 BIO2043 4 Tiếng Anh cho Sinh học 2 Trắc nghiệm 406T5 23     

19 '08/06/2019 8:00 2 GEO2319 2 Hệ thống thông tin địa lý 3 Viết 303T5 24     

20 '08/06/2019 8:00 2 GEO2319 2 Hệ thống thông tin địa lý 3 Viết 304T5 25     

21 '08/06/2019 8:00 2 MAT2314 Phương trình vi phân 4 Viết 302T5 34     

22 '08/06/2019 8:00 2 MAT2403 1 Phương trình vi phân 3 Viết 306T5 28     

23 '08/06/2019 8:00 2 MAT2403 1 Phương trình vi phân 3 Viết 308T5 38     

24 '08/06/2019 8:00 2 MAT2403 2 Phương trình vi phân 3 Viết 301T5 28     

25 '08/06/2019 8:00 2 MAT2403 2 Phương trình vi phân 3 Viết 309T5 28     

26 '08/06/2019 8:00 2 MAT2403 2 Phương trình vi phân 3 Viết 311T5 29     

27 '08/06/2019 8:00 2 MAT3344 Giải tích phức 4 Viết 310T5 10     

1 '08/06/2019 13:00 4 GLO2049 Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam 3 Vấn đáp 101T5 42     

2 '08/06/2019 13:00 4 HMO2110 Thống kê trong khí tượng 4 Vấn đáp 104T5 17     

3 '08/06/2019 13:00 4 HMO3204 Khí tượng đại cương 3 Vấn đáp 103T5 36     

4 '08/06/2019 13:00 4 BIO3201 1 Động vật học động vật không xương sống 3 Viết 304T5 22     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

5 '08/06/2019 13:00 4 BIO3201 2 Động vật học động vật không xương sống 3 Viết 310T5 14     

6 '08/06/2019 13:00 4 BIO3201 3 Động vật học động vật không xương sống 3 Viết 306T5 25     

7 '08/06/2019 13:00 4 BIO3201 4 Động vật học động vật không xương sống 3 Viết 309T5 11     

8 '08/06/2019 13:00 4 BIO3201 5 Động vật học động vật không xương sống 3 Viết 309T5 15     

9 '08/06/2019 13:00 4 CHE1099 1 Anh văn chuyên ngành Hóa 2 Viết 302T5 34     

10 '08/06/2019 13:00 4 CHE1099 2 Anh văn chuyên ngành Hóa 2 Viết 308T5 38     

11 '08/06/2019 13:00 4 CHE1099 3 Anh văn chuyên ngành Hóa 2 Viết 402T5 36     

12 '08/06/2019 13:00 4 EVS3245 Nhập môn toán ứng dụng trong môi trường 3 Viết 301T5 20     

13 '08/06/2019 13:00 4 EVS3245 Nhập môn toán ứng dụng trong môi trường 3 Viết 303T5 21     

1 '08/06/2019 15:30 5 CHE1048 1 Hóa keo 2 Viết 303T5 25     

2 '08/06/2019 15:30 5 CHE1048 1 Hóa keo 2 Viết 304T5 25     

3 '08/06/2019 15:30 5 CHE1048 1 Hóa keo 2 Viết 306T5 24     

4 '08/06/2019 15:30 5 CHE1048 1 Hóa keo 2 Viết 309T5 24     

5 '08/06/2019 15:30 5 CHE1048 2 Hóa keo 2 Viết 308T5 26     

6 '08/06/2019 15:30 5 CHE1048 2 Hóa keo 2 Viết 311T5 25     

7 '08/06/2019 15:30 5 CHE1048 2 Hóa keo 2 Viết 401T5 25     

8 '08/06/2019 15:30 5 CHE1048 2 Hóa keo 2 Viết 403T5 25     

9 '08/06/2019 15:30 5 E476 Luật và quy định môi trường 3 Viết 301T5 28     

10 '08/06/2019 15:30 5 EVS3232 Hình họa vẽ kỹ thuật 2 Viết 302T5 39     

11 '08/06/2019 15:30 5 MAT3408 Cơ học chất lỏng 3 Viết 310T5 12     

'09/06/2019

1 '09/06/2019 8:00 2 BIO2210 1 Lý sinh học 3 Viết 309T5 24     

2 '09/06/2019 8:00 2 BIO2210 2 Lý sinh học 3 Viết 308T5 19     

3 '09/06/2019 8:00 2 BIO2210 3 Lý sinh học 3 Viết 308T5 16     

4 '09/06/2019 8:00 2 BIO2210 4 Lý sinh học 3 Viết 311T5 24     

5 '09/06/2019 8:00 2 MAT3300 1 Đại số đại cương 4 Viết 302T5 35     

6 '09/06/2019 8:00 2 MAT3300 2 Đại số đại cương 4 Viết 301T5 25     

7 '09/06/2019 8:00 2 MAT3300 2 Đại số đại cương 4 Viết 303T5 10     

8 '09/06/2019 8:00 2 MAT3300 3 Đại số đại cương 4 Viết 303T5 13     

9 '09/06/2019 8:00 2 MAT3300 4 Đại số đại cương 4 Viết 304T5 23     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

10 '09/06/2019 8:00 2 MAT3347 1 Lý thuyết Galois 4 Viết 306T5 23     

11 '09/06/2019 8:00 2 MAT3347 2 Lý thuyết Galois 4 Viết 310T5 12     

1 '09/06/2019 13:00 4 BIO3353 1 Thực vật và ứng dụng 2 Trắc nghiệm 309T5 11     

2 '09/06/2019 13:00 4 BIO3353 2 Thực vật và ứng dụng 2 Trắc nghiệm 304T4 16     

3 '09/06/2019 13:00 4 BIO3353 3 Thực vật và ứng dụng 2 Trắc nghiệm 309T5 15     

4 '09/06/2019 13:00 4 CHE2059 Hoá học dược liệu 3 Viết 311T5 28     

5 '09/06/2019 13:00 4 EVS3240 1 Vi sinh môi trường 3 Viết 301T5 8     

6 '09/06/2019 13:00 4 EVS3240 2 Vi sinh môi trường 3 Viết 303T5 20     

7 '09/06/2019 13:00 4 EVS3240 3 Vi sinh môi trường 3 Viết 301T5 5     

8 '09/06/2019 13:00 4 EVS3240 4 Vi sinh môi trường 3 Viết 304T5 7     

9 '09/06/2019 13:00 4 EVS3240 4 Vi sinh môi trường 3 Viết 306T5 7     

10 '09/06/2019 13:00 4 EVS3240 5 Vi sinh môi trường 3 Viết 304T5 20     

11 '09/06/2019 13:00 4 EVS3240 6 Vi sinh môi trường 3 Viết 306T5 20     

12 '09/06/2019 13:00 4 EVS3240 7 Vi sinh môi trường 3 Viết 301T5 9     

13 '09/06/2019 13:00 4 GEO3262 Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai 4 Viết 302T5 31     

14 '09/06/2019 13:00 4 GEO3262 Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai 4 Viết 308T5 32     

1 '09/06/2019 15:30 5 CHE1065 1 Cơ sở hóa học vật liệu 3 Viết 406T5 23     

2 '09/06/2019 15:30 5 CHE1065 2 Cơ sở hóa học vật liệu 3 Viết 308T5 29     

3 '09/06/2019 15:30 5 CHE1065 2 Cơ sở hóa học vật liệu 3 Viết 404T5 25     

4 '09/06/2019 15:30 5 CHE1155 1 Hóa lý dược 3 Viết 201T5 19     

5 '09/06/2019 15:30 5 CHE1155 2 Hóa lý dược 3 Viết 203T5 23     

6 '09/06/2019 15:30 5 CHE1155 3 Hóa lý dược 3 Viết 202T5 25     

7 '09/06/2019 15:30 5 CHE1155 4 Hóa lý dược 3 Viết 204T5 24     

8 '09/06/2019 15:30 5 MAT3506 1 Mạng máy tính 3 Viết 302T5 30     

9 '09/06/2019 15:30 5 MAT3506 2 Mạng máy tính 3 Viết 301T5 25     

10 '09/06/2019 15:30 5 MAT3506 2 Mạng máy tính 3 Viết 303T5 25     

11 '09/06/2019 15:30 5 MAT3506 2 Mạng máy tính 3 Viết 304T5 25     

12 '09/06/2019 15:30 5 MAT3506 2 Mạng máy tính 3 Viết 306T5 25     

13 '09/06/2019 15:30 5 PHY3301 1 Cơ học lý thuyết 3 Viết 309T5 26     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

14 '09/06/2019 15:30 5 PHY3301 1 Cơ học lý thuyết 3 Viết 311T5 26     

15 '09/06/2019 15:30 5 PHY3301 2 Cơ học lý thuyết 3 Viết 401T5 23     

16 '09/06/2019 15:30 5 PHY3301 2 Cơ học lý thuyết 3 Viết 403T5 24     

17 '09/06/2019 15:30 5 PHY3605 Cơ học lý thuyết 4 Viết 310T5 14     

'10/06/2019

1 '10/06/2019 8:00 2 EVS3316 Vật lý đất 3 Vấn đáp 104T5 7     

2 '10/06/2019 8:00 2 GLO2076 Tiếng Anh cho Địa chất 3 Vấn đáp 101T5 17     

3 '10/06/2019 8:00 2 GLO2098 Tiếng Anh cho Kỹ thuật địa chất 3 Vấn đáp 103T5 4     

4 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 1 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 304T5 23     

5 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 1 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 306T5 23     

6 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 1 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 309T5 24     

7 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 2 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 311T5 23     

8 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 2 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 401T5 24     

9 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 2 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 403T5 23     

10 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 3 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 402T4 23     

11 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 3 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 402T5 27     

12 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 3 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 403T4 23     

13 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 4 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 302T5 38     

14 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 4 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 404T5 29     

15 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 5 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 308T5 35     

16 '10/06/2019 8:00 2 CHE1077 5 Hóa học vô cơ 1 3 Viết 406T5 28     

17 '10/06/2019 8:00 2 CHE2112 Hoá học vô cơ 3 Viết 301T5 22     

18 '10/06/2019 8:00 2 CHE2112 Hoá học vô cơ 3 Viết 303T5 23     

1 '10/06/2019 13:00 4 M212 Giải tích 2 3 Viết 310T5 13     

2 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 1 Giải tích 2 3 Viết 302T5 40     

3 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 1 Giải tích 2 3 Viết 306T5 28     

4 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 10 Giải tích 2 3 Viết 403T5 29     

5 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 10 Giải tích 2 3 Viết 404T5 14     

6 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 11 Giải tích 2 3 Viết 404T5 7     

7 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 11 Giải tích 2 3 Viết 406T5 29     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

8 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 2 Giải tích 2 3 Viết 201T5 23     

9 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 2 Giải tích 2 3 Viết 203T5 25     

10 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 2 Giải tích 2 3 Viết 204T5 23     

11 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 3 Giải tích 2 3 Viết 205T5 23     

12 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 3 Giải tích 2 3 Viết 206T5 23     

13 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 3 Giải tích 2 3 Viết 207T5 24     

14 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 4 Giải tích 2 3 Viết 301T5 28     

15 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 4 Giải tích 2 3 Viết 303T5 21     

16 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 5 Giải tích 2 3 Viết 304T5 29     

17 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 5 Giải tích 2 3 Viết 401T5 17     

18 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 6 Giải tích 2 3 Viết 308T5 40     

19 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 6 Giải tích 2 3 Viết 309T5 29     

20 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 7 Giải tích 2 3 Viết 208T5 29     

21 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 7 Giải tích 2 3 Viết 401T5 4     

22 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 8 Giải tích 2 3 Viết 209T5 28     

23 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 8 Giải tích 2 3 Viết 401T5 3     

24 '10/06/2019 13:00 4 MAT1092 9 Giải tích 2 3 Viết 202T5 31     

25 '10/06/2019 13:00 4 MAT1192 1 Giải tích 2 2 Viết 201T4 30     

26 '10/06/2019 13:00 4 MAT1192 1 Giải tích 2 2 Viết 203T4 34     

27 '10/06/2019 13:00 4 MAT1192 2 Giải tích 2 2 Viết 202T4 30     

28 '10/06/2019 13:00 4 MAT1192 2 Giải tích 2 2 Viết 203T4 10     

29 '10/06/2019 13:00 4 MAT1292 Giải tích 2 4 Viết 508T5 45     

30 '10/06/2019 13:00 4 MAT2303 1 Giải tích 2 5 Viết 204T4 7     

31 '10/06/2019 13:00 4 MAT2303 1 Giải tích 2 5 Viết 301T4 27     

32 '10/06/2019 13:00 4 MAT2303 2 Giải tích 2 5 Viết 204T4 6     

33 '10/06/2019 13:00 4 MAT2303 2 Giải tích 2 5 Viết 302T4 27     

34 '10/06/2019 13:00 4 MAT2303 3 Giải tích 2 5 Viết 204T4 7     

35 '10/06/2019 13:00 4 MAT2303 3 Giải tích 2 5 Viết 303T4 27     

36 '10/06/2019 13:00 4 MAT2303 4 Giải tích 2 5 Viết 204T4 6     

37 '10/06/2019 13:00 4 MAT2303 4 Giải tích 2 5 Viết 304T4 27     

38 '10/06/2019 13:00 4 MAT2303 5 Giải tích 2 5 Viết 313T5 8     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

39 '10/06/2019 13:00 4 MAT2402 1 Giải tích 2 5 Viết 401T4 28     

40 '10/06/2019 13:00 4 MAT2402 1 Giải tích 2 5 Viết 402T4 12     

41 '10/06/2019 13:00 4 MAT2402 2 Giải tích 2 5 Viết 402T4 12     

42 '10/06/2019 13:00 4 MAT2402 2 Giải tích 2 5 Viết 403T4 28     

43 '10/06/2019 13:00 4 MAT2402 3 Giải tích 2 5 Viết 511T4 28     

44 '10/06/2019 13:00 4 MAT2402 3 Giải tích 2 5 Viết 512T4 4     

45 '10/06/2019 13:00 4 MAT2402 4 Giải tích 2 5 Viết 512T4 12     

46 '10/06/2019 13:00 4 MAT2402 4 Giải tích 2 5 Viết 514T4 28     

47 '10/06/2019 13:00 4 MAT2402 5 Giải tích 2 5 Viết 311T5 25     

48 '10/06/2019 13:00 4 MAT2402 6 Giải tích 2 5 Viết 211T5 23     

49 '10/06/2019 13:00 4 PHY1012 Giải tích 2 5 Viết 210T5 8     

50 '10/06/2019 13:00 4 PHY1108 1 Giải tích 2 3 Viết 503T3 24     

51 '10/06/2019 13:00 4 PHY1108 1 Giải tích 2 3 Viết 504T3 25     

52 '10/06/2019 13:00 4 PHY1108 1 Giải tích 2 3 Viết 505T3 24     

53 '10/06/2019 13:00 4 PHY1108 2 Giải tích 2 3 Viết 402T5 38     

54 '10/06/2019 13:00 4 PHY1108 3 Giải tích 2 3 Viết 513T4 38     

55 '10/06/2019 13:00 4 PHY1108 4 Giải tích 2 3 Viết 502T3 35     

'11/06/2019

1 '11/06/2019 8:00 2 GEO3270 Xử lý số liệu đo đạc 3 Vấn đáp 103T5 13     

2 '11/06/2019 8:00 2 GEO3304 Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh số 3 Vấn đáp 101T5 55     

3 '11/06/2019 8:00 2 MAT3407 Lý thuyết đàn hồi 3 Vấn đáp 104T5 11     

4 '11/06/2019 8:00 2 SMP1011 1 Vi sinh 3 Trắc nghiệm 201T5 25     

5 '11/06/2019 8:00 2 SMP1011 10 Vi sinh 3 Trắc nghiệm 204T5 14     

6 '11/06/2019 8:00 2 SMP1011 2 Vi sinh 3 Trắc nghiệm 203T5 25     

7 '11/06/2019 8:00 2 SMP1011 3 Vi sinh 3 Trắc nghiệm 202T5 11     

8 '11/06/2019 8:00 2 SMP1011 4 Vi sinh 3 Trắc nghiệm 207T5 23     

9 '11/06/2019 8:00 2 SMP1011 5 Vi sinh 3 Trắc nghiệm 205T5 27     

10 '11/06/2019 8:00 2 SMP1011 6 Vi sinh 3 Trắc nghiệm 206T5 27     

11 '11/06/2019 8:00 2 SMP1011 7 Vi sinh 3 Trắc nghiệm 202T5 19     

12 '11/06/2019 8:00 2 SMP1011 8 Vi sinh 3 Trắc nghiệm 208T5 25     

13 '11/06/2019 8:00 2 SMP1011 9 Vi sinh 3 Trắc nghiệm 204T5 15     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

14 '11/06/2019 8:00 2 PHY2304 1 Quang học 3 Viết 302T5 34     

15 '11/06/2019 8:00 2 PHY2304 2 Quang học 3 Viết 308T5 32     

16 '11/06/2019 8:00 2 PHY2304 3 Quang học 3 Viết 304T5 22     

17 '11/06/2019 8:00 2 PHY2304 3 Quang học 3 Viết 306T5 22     

18 '11/06/2019 8:00 2 PHY2304 4 Quang học 3 Viết 309T5 24     

19 '11/06/2019 8:00 2 PHY2304 5 Quang học 3 Viết 311T5 18     

1 '11/06/2019 13:00 4 E363 Quản lý môi trường 3 Vấn đáp 103T5 11     

2 '11/06/2019 13:00 4 HMO3303 Khí tượng động lực 1 3 Vấn đáp 101T5 28     

3 '11/06/2019 13:00 4 BIO2403 1 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 303T5 15     

4 '11/06/2019 13:00 4 BIO2403 2 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 406T5 15     

5 '11/06/2019 13:00 4 BIO2403 3 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 404T5 15     

6 '11/06/2019 13:00 4 BIO2403 4 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 304T5 15     

7 '11/06/2019 13:00 4 CHE1075 1 Cơ sở hóa sinh 3 Viết 306T5 26     

8 '11/06/2019 13:00 4 CHE1075 1 Cơ sở hóa sinh 3 Viết 309T5 26     

9 '11/06/2019 13:00 4 CHE1075 1 Cơ sở hóa sinh 3 Viết 311T5 25     

10 '11/06/2019 13:00 4 CHE1075 2 Cơ sở hóa sinh 3 Viết 401T5 28     

11 '11/06/2019 13:00 4 CHE1075 2 Cơ sở hóa sinh 3 Viết 402T5 40     

12 '11/06/2019 13:00 4 CHE1075 3 Cơ sở hóa sinh 3 Viết 403T5 16     

13 '11/06/2019 13:00 4 EVS3244 2 Quản lý môi trường 3 Viết 301T5 27     

14 '11/06/2019 13:00 4 EVS3244 2 Quản lý môi trường 3 Viết 308T5 36     

15 '11/06/2019 13:00 4 EVS3244 3 Quản lý môi trường 3 Viết 302T5 36     

1 '11/06/2019 15:30 5 BIO2412 1 Sinh học người 3 Viết 401T5 7     

2 '11/06/2019 15:30 5 BIO2412 2 Sinh học người 3 Viết 401T5 19     

3 '11/06/2019 15:30 5 BIO3204 1 Sinh học người 3 Viết 306T5 20     

4 '11/06/2019 15:30 5 BIO3204 2 Sinh học người 3 Viết 309T5 24     

5 '11/06/2019 15:30 5 BIO3204 3 Sinh học người 3 Viết 311T5 21     

6 '11/06/2019 15:30 5 CHE1080 Hóa học đại cương 3 Viết 403T5 19     

7 '11/06/2019 15:30 5 MAT2309 Tối ưu hóa 1 3 Viết 302T5 35     

8 '11/06/2019 15:30 5 MAT2407 1 Tối ưu hóa 3 Viết 301T5 27     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

9 '11/06/2019 15:30 5 MAT2407 1 Tối ưu hóa 3 Viết 303T5 10     

10 '11/06/2019 15:30 5 MAT2407 2 Tối ưu hóa 3 Viết 303T5 14     

11 '11/06/2019 15:30 5 MAT2407 2 Tối ưu hóa 3 Viết 304T5 25     

'12/06/2019

1 '12/06/2019 8:00 2 GEO3231 Địa lý Việt Nam 5 Vấn đáp 101T5 10     

2 '12/06/2019 8:00 2 CHE1091 Hóa kỹ thuật 3 Viết 308T5 10     

3 '12/06/2019 8:00 2 CHE2120 Hoá kỹ thuật 3 Viết 308T5 26     

4 '12/06/2019 8:00 2 MAT3325 Lịch sử toán học 3 Viết 301T5 26     

5 '12/06/2019 8:00 2 MAT3325 Lịch sử toán học 3 Viết 302T5 35     

6 '12/06/2019 8:00 2 MAT3325 Lịch sử toán học 3 Viết 303T5 26     

1 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 1 Cơ - Nhiệt 3 Viết 301T5 23     

2 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 1 Cơ - Nhiệt 3 Viết 303T5 23     

3 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 1 Cơ - Nhiệt 3 Viết 304T5 24     

4 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 2 Cơ - Nhiệt 3 Viết 306T5 24     

5 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 2 Cơ - Nhiệt 3 Viết 309T5 23     

6 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 2 Cơ - Nhiệt 3 Viết 311T5 24     

7 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 3 Cơ - Nhiệt 3 Viết 302T5 34     

8 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 3 Cơ - Nhiệt 3 Viết 308T5 34     

9 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 4 Cơ - Nhiệt 3 Viết 401T5 23     

10 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 4 Cơ - Nhiệt 3 Viết 403T5 24     

11 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 4 Cơ - Nhiệt 3 Viết 404T5 23     

12 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 5 Cơ - Nhiệt 3 Viết 201T5 23     

13 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 5 Cơ - Nhiệt 3 Viết 203T5 24     

14 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 5 Cơ - Nhiệt 3 Viết 204T5 23     

15 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 6 Cơ - Nhiệt 3 Viết 205T5 23     

16 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 6 Cơ - Nhiệt 3 Viết 206T5 23     

17 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 6 Cơ - Nhiệt 3 Viết 207T5 24     

18 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 7 Cơ - Nhiệt 3 Viết 202T5 25     

19 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 7 Cơ - Nhiệt 3 Viết 208T5 23     

20 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 7 Cơ - Nhiệt 3 Viết 209T5 22     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

21 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 8 Cơ - Nhiệt 3 Viết 402T5 42     

22 '12/06/2019 13:00 4 PHY1100 8 Cơ - Nhiệt 3 Viết 406T5 29     

23 '12/06/2019 13:00 4 PHY1106 Đại số tuyến tính 3 Viết 304T4 26     

1 '12/06/2019 15:30 5 BIO3303 1 Sinh học chức năng thực vật 3 Trắc nghiệm 301T5 25     

2 '12/06/2019 15:30 5 BIO3303 2 Sinh học chức năng thực vật 3 Trắc nghiệm 303T5 25     

3 '12/06/2019 15:30 5 BIO3303 3 Sinh học chức năng thực vật 3 Trắc nghiệm 309T5 13     

4 '12/06/2019 15:30 5 BIO3303 4 Sinh học chức năng thực vật 3 Trắc nghiệm 304T5 25     

5 '12/06/2019 15:30 5 BIO3303 5 Sinh học chức năng thực vật 3 Trắc nghiệm 302T5 25     

6 '12/06/2019 15:30 5 PHI1051 Logic học đại cương 2 Viết 306T5 26     

7 '12/06/2019 15:30 5 PHI1051 Logic học đại cương 2 Viết 308T5 26     

'13/06/2019

1 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 1 Xác suất thống kê 3 Viết 301T5 26     

2 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 1 Xác suất thống kê 3 Viết 302T5 38     

3 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 10 Xác suất thống kê 3 Viết 402T5 41     

4 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 10 Xác suất thống kê 3 Viết 403T4 29     

5 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 11 Xác suất thống kê 3 Viết 304T4 16     

6 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 11 Xác suất thống kê 3 Viết 401T4 28     

7 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 11 Xác suất thống kê 3 Viết 402T4 28     

8 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 12 Xác suất thống kê 3 Viết 302T4 30     

9 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 12 Xác suất thống kê 3 Viết 303T4 28     

10 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 12 Xác suất thống kê 3 Viết 304T4 13     

11 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 13 Xác suất thống kê 3 Viết 202T4 28     

12 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 13 Xác suất thống kê 3 Viết 203T4 40     

13 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 14 Xác suất thống kê 3 Viết 204T4 23     

14 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 14 Xác suất thống kê 3 Viết 301T4 23     

15 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 2 Xác suất thống kê 3 Viết 303T5 28     

16 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 2 Xác suất thống kê 3 Viết 304T5 26     

17 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 2 Xác suất thống kê 3 Viết 306T5 8     

18 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 3 Xác suất thống kê 3 Viết 306T5 18     

19 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 3 Xác suất thống kê 3 Viết 309T5 26     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

20 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 3 Xác suất thống kê 3 Viết 311T5 26     

21 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 4 Xác suất thống kê 3 Viết 201T5 26     

22 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 4 Xác suất thống kê 3 Viết 203T5 26     

23 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 4 Xác suất thống kê 3 Viết 204T5 11     

24 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 5 Xác suất thống kê 3 Viết 204T5 18     

25 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 5 Xác suất thống kê 3 Viết 205T5 25     

26 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 5 Xác suất thống kê 3 Viết 206T5 27     

27 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 6 Xác suất thống kê 3 Viết 202T5 40     

28 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 6 Xác suất thống kê 3 Viết 207T5 27     

29 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 7 Xác suất thống kê 3 Viết 208T5 29     

30 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 7 Xác suất thống kê 3 Viết 308T5 38     

31 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 8 Xác suất thống kê 3 Viết 209T5 16     

32 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 8 Xác suất thống kê 3 Viết 401T5 29     

33 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 8 Xác suất thống kê 3 Viết 403T5 27     

34 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 9 Xác suất thống kê 3 Viết 209T5 11     

35 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 9 Xác suất thống kê 3 Viết 404T5 30     

36 '13/06/2019 8:00 2 MAT1101 9 Xác suất thống kê 3 Viết 406T5 30     

37 '13/06/2019 8:00 2 MAT3504 1 Thiết kế đánh giá thuật toán 3 Viết 511T4 26     

38 '13/06/2019 8:00 2 MAT3504 1 Thiết kế đánh giá thuật toán 3 Viết 512T4 26     

39 '13/06/2019 8:00 2 MAT3504 2 Thiết kế đánh giá thuật toán 3 Viết 513T4 30     

40 '13/06/2019 8:00 2 PHY1109 Xác suất thống kê 3 Viết 201T4 22     

1 '13/06/2019 13:00 4 MAT3322 Xác suất 2 3 Vấn đáp 101T5 9     

'14/06/2019

1 '14/06/2019 8:00 2 CHE2110 Cơ sở Hoá học hữu cơ 1 4 Viết 301T5 29     

2 '14/06/2019 8:00 2 CHE2110 Cơ sở Hoá học hữu cơ 1 4 Viết 303T5 29     

3 '14/06/2019 8:00 2 CHE3253 Truyền nhiệt và chuyển khối 3 Viết 302T5 26     

4 '14/06/2019 8:00 2 CHE3253 Truyền nhiệt và chuyển khối 3 Viết 304T5 26     

5 '14/06/2019 8:00 2 E536 Hóa học môi trường 3 Viết 306T5 24     

1 '14/06/2019 13:00 4 MAT3161 Xêmina về một số vấn đề hiện đại trong Toán ứng dụng và Tin học 2 Vấn đáp 101T5 35     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

2 '14/06/2019 13:00 4 GLO2058 Địa tin học ứng dụng 3 Trên máy Phòng máy 9     

3 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 201T4 28     

4 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 201T5 28     

5 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 202T4 28     

6 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 202T5 27     

7 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 203T4 28     

8 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 203T5 28     

9 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 204T4 28     

10 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 204T5 28     

11 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 205T5 28     

12 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 206T5 28     

13 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 207T5 27     

14 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 208T5 28     

15 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 209T5 28     

16 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 301T4 28     

17 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 301T5 28     

18 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 302T4 28     

19 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 302T5 28     

20 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 303T4 27     

21 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 303T5 28     

22 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 304T4 28     

23 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 304T5 28     

24 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 306T5 28     

25 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 308T5 28     

26 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 309T5 28     

27 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 311T5 28     

28 '14/06/2019 13:00 4 PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 Viết 401T5 22     

'15/06/2019

1 '15/06/2019 8:00 2 EVS2307 1 Sinh thái môi trường 3 Vấn đáp 102T5 33     

2 '15/06/2019 8:00 2 EVS2307 2 Sinh thái môi trường 3 Vấn đáp 102T5 8     

3 '15/06/2019 8:00 2 GEO3227 Tai biến thiên nhiên 2 Vấn đáp 101T5 8     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

4 '15/06/2019 8:00 2 BIO2402 1 Sinh học phân tử 3 Trắc nghiệm 308T5 22     

5 '15/06/2019 8:00 2 BIO2402 2 Sinh học phân tử 3 Trắc nghiệm 308T5 5     

6 '15/06/2019 8:00 2 MAT3452 Phân tích thống kê nhiều chiều 3 Viết 301T5 27     

7 '15/06/2019 8:00 2 MAT3452 Phân tích thống kê nhiều chiều 3 Viết 303T5 28     

1 '15/06/2019 13:00 4 MAT3342 Xemina 1 3 Vấn đáp 101T5 11     

2 '15/06/2019 13:00 4 BIO2204 1 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 304T5 25     

3 '15/06/2019 13:00 4 BIO2204 2 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 306T5 25     

4 '15/06/2019 13:00 4 BIO2204 3 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 309T5 24     

5 '15/06/2019 13:00 4 BIO2204 4 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 311T5 24     

6 '15/06/2019 13:00 4 BIO2204 5 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 201T5 24     

7 '15/06/2019 13:00 4 BIO2204 6 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 203T5 25     

8 '15/06/2019 13:00 4 BIO2204 7 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 204T5 25     

9 '15/06/2019 13:00 4 BIO2204 8 Vi sinh vật học 3 Trắc nghiệm 205T5 25     

10 '15/06/2019 13:00 4 EVS2039 Cơ sở công nghệ hóa sinh 2 Viết 301T5 22     

11 '15/06/2019 13:00 4 EVS2039 Cơ sở công nghệ hóa sinh 2 Viết 303T5 23     

12 '15/06/2019 13:00 4 PHY3303 Vật lý thống kê 3 Viết 302T5 35     

1 '15/06/2019 15:30 5 CHE1067 1 Hóa học các hợp chất cao phân tử 2 Viết 303T5 28     

2 '15/06/2019 15:30 5 CHE1067 1 Hóa học các hợp chất cao phân tử 2 Viết 309T5 29     

3 '15/06/2019 15:30 5 CHE1067 1 Hóa học các hợp chất cao phân tử 2 Viết 311T5 29     

4 '15/06/2019 15:30 5 CHE1067 2 Hóa học các hợp chất cao phân tử 2 Viết 201T5 26     

5 '15/06/2019 15:30 5 CHE1067 2 Hóa học các hợp chất cao phân tử 2 Viết 203T5 26     

6 '15/06/2019 15:30 5 CHE1067 3 Hóa học các hợp chất cao phân tử 2 Viết 204T5 25     

7 '15/06/2019 15:30 5 CHE1067 3 Hóa học các hợp chất cao phân tử 2 Viết 205T5 25     

8 '15/06/2019 15:30 5 GEO3263 Pháp luật đất đai 2 Viết 301T5 28     

9 '15/06/2019 15:30 5 GEO3263 Pháp luật đất đai 2 Viết 302T5 33     

10 '15/06/2019 15:30 5 MAT2306 1 Phương trình đạo hàm riêng 1 3 Viết 304T5 24     

11 '15/06/2019 15:30 5 MAT2306 2 Phương trình đạo hàm riêng 1 3 Viết 308T5 38     

12 '15/06/2019 15:30 5 MAT2306 3 Phương trình đạo hàm riêng 1 3 Viết 304T5 4     

13 '15/06/2019 15:30 5 MAT2306 3 Phương trình đạo hàm riêng 1 3 Viết 306T5 29     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

'16/06/2019

1 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 201T4 29     

2 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 201T5 28     

3 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 202T4 30     

4 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 202T5 28     

5 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 203T4 40     

6 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 203T5 28     

7 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 204T4 30     

8 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 204T5 30     

9 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 205T5 30     

10 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 206T5 30     

11 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 207T5 29     

12 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 208T5 30     

13 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 209T5 30     

14 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 301T4 30     

15 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 301T5 29     

16 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 302T4 30     

17 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 302T5 38     

18 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 303T4 30     

19 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 303T5 28     

20 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 304T4 30     

21 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 304T5 29     

22 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 306T5 29     

23 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 308T5 38     

24 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 309T5 29     

25 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 311T5 29     

26 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 401T4 27     

27 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 401T5 29     

28 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 402T4 28     

29 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 402T5 40     

30 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 403T4 28     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

31 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 403T5 29     

32 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 404T5 29     

33 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 406T5 29     

34 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 501T3 28     

35 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 502T3 38     

36 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 503T3 28     

37 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 504T3 28     

38 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 505T3 26     

39 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 506T3 26     

40 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 508T3 28     

41 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 508T5 40     

42 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 509T3 28     

43 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 511T4 28     

44 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 512T4 28     

45 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 513T4 38     

46 '16/06/2019 8:00 2 PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 Viết 514T4 27     

1 '16/06/2019 13:00 4 CHE1057 1 Hóa học phân tích 3 Viết 302T5 35     

2 '16/06/2019 13:00 4 CHE1057 1 Hóa học phân tích 3 Viết 306T5 27     

3 '16/06/2019 13:00 4 CHE1057 2 Hóa học phân tích 3 Viết 309T5 26     

4 '16/06/2019 13:00 4 CHE1057 2 Hóa học phân tích 3 Viết 311T5 26     

5 '16/06/2019 13:00 4 CHE1057 3 Hóa học phân tích 3 Viết 401T5 23     

6 '16/06/2019 13:00 4 CHE1057 3 Hóa học phân tích 3 Viết 403T5 23     

7 '16/06/2019 13:00 4 CHE1057 4 Hóa học phân tích 3 Viết 301T5 23     

8 '16/06/2019 13:00 4 CHE1057 4 Hóa học phân tích 3 Viết 303T5 24     

9 '16/06/2019 13:00 4 CHE1057 4 Hóa học phân tích 3 Viết 304T5 24     

10 '16/06/2019 13:00 4 CHE1084 1 Hóa lý 2 5 Viết 404T5 22     

11 '16/06/2019 13:00 4 CHE1084 1 Hóa lý 2 5 Viết 406T5 22     

12 '16/06/2019 13:00 4 CHE1084 2 Hóa lý 2 5 Viết 308T5 34     

13 '16/06/2019 13:00 4 CHE1084 2 Hóa lý 2 5 Viết 402T5 34     

'17/06/2019



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

1 '17/06/2019 8:00 2 BIO3301 1 Tin sinh học 3 Viết 301T5 25     

2 '17/06/2019 8:00 2 BIO3301 2 Tin sinh học 3 Viết 310T5 13     

3 '17/06/2019 8:00 2 BIO3301 3 Tin sinh học 3 Viết 302T5 25     

4 '17/06/2019 8:00 2 BIO3301 4 Tin sinh học 3 Viết 303T5 25     

5 '17/06/2019 8:00 2 BIO3301 5 Tin sinh học 3 Viết 304T5 24     

6 '17/06/2019 8:00 2 EVS3241 Hóa môi trường 3 Viết 308T5 40     

1 '17/06/2019 13:00 4 BIO2058 1 Sinh học tế bào 3 Trắc nghiệm 301T5 25     

2 '17/06/2019 13:00 4 BIO2058 2 Sinh học tế bào 3 Trắc nghiệm 303T5 24     

3 '17/06/2019 13:00 4 BIO2058 3 Sinh học tế bào 3 Trắc nghiệm 304T5 25     

4 '17/06/2019 13:00 4 BIO2401 1 Sinh học tế bào 3 Trắc nghiệm 306T5 25     

5 '17/06/2019 13:00 4 BIO2401 2 Sinh học tế bào 3 Trắc nghiệm 309T5 25     

6 '17/06/2019 13:00 4 BIO2401 3 Sinh học tế bào 3 Trắc nghiệm 302T5 22     

7 '17/06/2019 13:00 4 BIO2401 4 Sinh học tế bào 3 Trắc nghiệm 302T5 9     

8 '17/06/2019 13:00 4 BIO2401 5 Sinh học tế bào 3 Trắc nghiệm 311T5 25     

9 '17/06/2019 13:00 4 BIO2401 6 Sinh học tế bào 3 Trắc nghiệm 401T5 25     

10 '17/06/2019 13:00 4 BIO2401 7 Sinh học tế bào 3 Trắc nghiệm 402T5 31     

11 '17/06/2019 13:00 4 BIO2405 Sinh lý học người và động vật 3 Trắc nghiệm 404T5 28     

12 '17/06/2019 13:00 4 BIO2504 Sinh lý học người và động vật 3 Trắc nghiệm 406T5 16     

1 '17/06/2019 15:30 5 CHE1086 1 Các phương pháp phân tích công cụ 3 Viết 308T5 30     

2 '17/06/2019 15:30 5 CHE1086 2 Các phương pháp phân tích công cụ 3 Viết 302T5 38     

3 '17/06/2019 15:30 5 CHE1086 3 Các phương pháp phân tích công cụ 3 Viết 301T5 25     

4 '17/06/2019 15:30 5 CHE1086 4 Các phương pháp phân tích công cụ 3 Viết 303T5 23     

'18/06/2019

1 '18/06/2019 8:00 2 BIO2201 1 Sinh học phân tử 3 Trắc nghiệm 301T5 19     

2 '18/06/2019 8:00 2 BIO2201 2 Sinh học phân tử 3 Trắc nghiệm 302T5 15     

3 '18/06/2019 8:00 2 BIO2201 3 Sinh học phân tử 3 Trắc nghiệm 304T5 25     

4 '18/06/2019 8:00 2 BIO2201 4 Sinh học phân tử 3 Trắc nghiệm 306T5 22     

5 '18/06/2019 8:00 2 BIO2201 5 Sinh học phân tử 3 Trắc nghiệm 309T5 25     

6 '18/06/2019 8:00 2 BIO2201 6 Sinh học phân tử 3 Trắc nghiệm 311T5 25     



STT Ngày thi Giờ 
thi Ca Mã học phần Học phần thi TC HT thi Phòng SL Khoa CB Ghi Chú

7 '18/06/2019 8:00 2 MAT3406 Lý thuyết dao động 3 Viết 303T5 16     

1 '18/06/2019 13:00 4 CHE1092 Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm 3 Viết 306T5 25     

2 '18/06/2019 13:00 4 CHE1092 Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm 3 Viết 308T5 25     

3 '18/06/2019 13:00 4 CHE1092 Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm 3 Viết 309T5 26     

4 '18/06/2019 13:00 4 CHE2021 1 Thủy khí 2 Viết 303T5 23     

5 '18/06/2019 13:00 4 CHE2021 1 Thủy khí 2 Viết 304T5 24     

6 '18/06/2019 13:00 4 CHE2021 2 Thủy khí 2 Viết 301T5 27     

7 '18/06/2019 13:00 4 CHE2021 2 Thủy khí 2 Viết 302T5 27     

'19/06/2019

1 '19/06/2019 7:00 1 INT1006 2 Tin học cơ sở 4 3 Trên máy Phòng máy 1 73     

2 '19/06/2019 7:00 1 INT1006 4 Tin học cơ sở 4 3 Trên máy Phòng máy 2 16     

3 '19/06/2019 7:00 1 INT1006 5 Tin học cơ sở 4 3 Trên máy Phòng máy 3 14     

4 '19/06/2019 7:00 1 INT1006 6 Tin học cơ sở 4 3 Trên máy Phòng máy 4 19     

1 '19/06/2019 13:00 4 INT1006 1 Tin học cơ sở 4 3 Trên máy Phòng máy 1 71     

2 '19/06/2019 13:00 4 INT1006 3 Tin học cơ sở 4 3 Trên máy Phòng máy 2 69     

Ngày 24 tháng 4 năm 2019
PHÒNG ĐÀO TẠO


